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LỜI MỞ ĐẦU 

Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong một ấn phẩm mới toanh mang tên ‘TRỌN BỘ 

TỪ VỰNG IELTS SPEAKING BAND 7.0+  THEO CHỦ ĐỀ’ của IELTS Fighter! 

Trong sứ mệnh truyền đạt kiến thức của mình, IELTS Fighter đã nhận được rất nhiều câu hỏi kiểu 

như “Học Speaking như thế nào cho đúng hướng” hay “Làm sao để lấy nguồn từ vựng cho mỗi 

một loại câu hỏi”,... hoặc những khó khăn khi luyện Speaking. Từ đó, chúng mình nhận ra một số 

sai lầm của các bạn khi học Speaking như sau:  

 Đầu tiên chính là tâm lý “học càng nhiều từ mới càng tốt”. Không phủ nhận việc này vì từ 

vựng cũng giống như túi tiền của bạn vậy, càng có nhiều thì lại càng có ích. Tuy nhiên, 

việc nhồi nhét từ vựng dễ dẫn đến việc quên mất từ và không sử dụng hết từ vựng khi đi 

thi khiến cho mọi nỗ lực trước kỳ thi trở nên “công cốc”; 

 Thứ hai là trên thị trường hiện nay, hầu như các loại sách tham khảo đa phần xây dựng các 

câu hỏi dựa trên cảm tính và chưa được hệ thống; 

 Thứ ba là do các loại sách chưa được hệ thống nên khi tham khảo, người học cũng theo 

một lối đi như vậy khiến cho việc ôn luyện không thể đạt được hiệu quả cao nhất. 

Chính vì vậy, đội ngũ chuyên môn và đào tạo IELTS Fighter chính thức soạn ra cuốn E-book này 

để giúp các bạn tiếp cận dễ dàng hơn với ần thi “khó nhằn” này trong kỳ thi IELTS.  

E-book bao gồm những bí kíp “gia truyền” và tập trung vào 15 chủ đề phổ biến trong phần thi 

Speaking (bao gồm Education, Children, Travelling, Children,...), và mỗi chủ đề sẽ được chia ra 

thành các subtopics (chủ đề nhỏ) để việc học từ vựng được cụ thể hơn.  

Mỗi topic sẽ có những câu hỏi gợi ý cho cả 3 phần thi, kèm với đó là các từ vựng đặc biệt liên 

quan đến chủ đề và thú vị hơn, ở cuối mỗi topic sẽ là một bảng thống kê lại từ vựng của cả 3 phần 

và một bài tập nho nhỏ giúp các bạn học viên nhớ từ thêm. Những từ vựng với độ phổ biển ít và 

độ khó cao cùng với cách hành văn chắc chắn và đa dạng sẽ là trợ thủ cực kỳ đắc lực giúp cho các 

chiến binh có thể đạt tới band 7.0 hoặc cao hơn trong kỳ thi IELTS đấy! 
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Điều đặc biệt hơn nữa là: Mỗi câu trả lời sẽ đi theo ‘Công thức A.R.E.A ĐỘC QUYỀN’ của IELTS 

Fighter. Trong đó: 

 A - Answer: Đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi. 

 R - Reason: Đưa ra lý do cho câu trả lời. 

 E - Example: Đưa ra ví dụ cụ thể cho câu trả lời. 

 A - Alternatives: Có thể đưa ra ý kiến trái chiều cho câu trả lời. 

Công thức này như một bộ khung mà người học có thể vận dụng trong cả 3 PARTS của đề thi 

IELTS Speaking, giúp bài nói có một cấu trúc ổn định mà không cần phải mất nhiều thời gian tư 

duy tìm ý.  

Các bạn học viên chú ý, với mỗi câu hỏi, chúng ta nên có chắc chắn 3 phần Answer, Reason và 

Example để đảm bảo đủ ý và phần Alternatives có thể có hoặc không. Để việc theo dõi được dễ 

dàng hơn, chúng mình đã ghi chú thích ở trước mỗi câu trả lời để giúp các bạn dễ nhận ra đó là 

Answer, Reason, Example hay Alternatives! 

Chúc các bạn học thật tốt và có những khoảng thời gian thật hữu ích khi sử dụng cuốn sách này 

của IELTS Fighter! 

Thân ái từ #TeamIELTSFighter. 
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NHỮNG BỘ TÀI LIỆU CỰC CHẤT DO IELTS FIGHTER 

BIÊN SOẠN 

IELTS Fighter là trung tâm luyện thi có tiếng trên lĩnh vực đào tạo tiếng Anh IELTS hiện nay. 

Một điểm mà IELTS fighter luôn được nhiều học viên, những người theo dõi hành trình phát triển 

của trung tâm yêu thích đó là IELTS Fighter thường xuyên chia sẻ bộ tài liệu luyện thi hay và hấp 

dẫn nhất cho mọi người cùng học. Trước khi đến với những phần chính của cuốn sách, IELTS 

Fighter xin giới thiệu những bộ tài liệu IELTS chất lượng do chính chúng mình biên soạn để giúp 

các bạn ôn thi hiệu quả và có điểm số IELTS như mong muốn. 

Bộ IELTS Writing Target 7 Task 1 – Task 2 

Bộ giải chi tiết Cambridge IELTS từ 7-14 

Cuốn sách IELTS Writing từ A-Z 

Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking từ A-Z 

Ideas for IELTS topics from IELTS Fighter 

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing chất lượng 

IELTS Vocabulary – band 7.5 

Các bạn chỉ cần gõ Tài liệu IELTS Fighter biên soạn, chúng tôi đã cập nhật trên website ielts-

fighter.com nhé! 

Bên cạnh đó, thiếu tài liệu nào khác, chỉ cần Search trên GG là tên tài liệu + ielts fighter thì chắc 

chắn có bản đẹp tải về luôn. Cả nhà nhớ cú pháp này nha! 
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Tổng hợp 1 số chia sẻ hay của IELTS Fighter 

 IELTS là gì? Tất tần tật về kỳ thi IELTS 

 Thang điểm IELTS và cách tính điểm chuẩn nhất  

 Đề thi thử IELTS, tổng hợp đề thi IELTS hay  

 Top 8 địa chỉ học IELTS tốt ở Hà Nội 

 Tổng hợp kinh nghiệm luyện thi IELTS từ A-Z  

 15 cuốn sách học IELTS cho người mất gốc  

 Lộ trình tự học IELTS online từ 0-5.0  

 Lộ trình tự học IELTS online từ 5.0-6.5  

 Lộ trình tự học IELTS tại nhà từ 0-7.0 IELTS  

 Tổng hợp tài liệu IELTS cho người mới bắt đầu  

 Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 1 

 Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 

 Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 3 

 Hướng dẫn tự học IELTS Speaking toàn diện 

 

 

Để học tập hiệu quả, đừng quên follow các kênh học của chúng mình nha: 

✦ Website: ielts-fighter.com  

✦ Instagram: instagram.com/ieltsfighter 

✦ Tiktok: tiktok.com/@ieltsfighter 

✦ Group:  facebook.com/groups/ieltsfighter.support 
✦ Youtube: youtube.com/ieltsfighter 
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KÝ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI 

Trước khi đi vào từng bài học cụ thể, IELTS Fighter có một lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Các bạn 

hãy theo dõi để hạn chế sự nhầm lẫn khi đọc bài nha! 

1. Về ký hiệu, trong bài, chúng mình đã sử dụng một số từ viết tắt như sau: 

(Sb): Somebody 

(St): Something 

(Sw): Somewhere 

(v): Động từ 

(n): Danh từ 

(adj): Tính từ 

(adv): Trạng từ 

(idm): Thành ngữ 

2. Ở mỗi topic sẽ có 2 subtopics và trong mỗi subtopic sẽ là 3 ví dụ về 3 parts trong bài thi hoàn 

chỉnh. Bên cạnh mỗi ví dụ sẽ có 01 bảng từ vựng của riêng phần đó và kết thúc mỗi subtopic sẽ là 

một bảng tổng hợp từ vựng (Glossary box) của cả 3 phần.  

2.1. Ở mỗi bảng nhỏ sẽ là các từ vựng ở dạng cụ thể và ở bảng lớn sẽ là dạng tổng quát. 

Ví dụ: Ở bảng nhỏ, từ mới là “My job” thì khi sang bảng lớn, từ mới sẽ được chuyển thành “One’s 

job” để trở về dạng tổng quát, giúp các bạn học viên dễ ứng dụng với từng đối tượng mà các bạn 

đề cập. 

2.2. Ở mỗi bảng nhỏ sẽ là các từ vựng để ở dạng số nhiều và ở bảng lớn sẽ ở dạng số ít. (Trừ những 

từ thường xuyên được dùng với nghĩa số nhiều). 

Ví dụ: Ở bảng nhỏ, từ mới là “Senses” (Các giác quan) thì khi sang bảng lớn, từ vựng sẽ được 

chuyển thành “Sense” (Giác quan). 

2.3. Ở mỗi bảng nhỏ sẽ là các từ vựng để ở dạng bị động và ở bảng lớn sẽ ở dạng chủ động. (Trừ 

những từ thường xuyên được dùng với nghĩa bị động). 
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Ví dụ: Ở bảng nhỏ, từ mới là “Viewed” (Được nhìn thấy, được xem) thì khi sang bảng lớn, từ vựng 

sẽ được chuyển thành “View” (Nhìn thấy, xem). 

Lưu ý: Các từ sẽ ở dạng tổng quát như đã được liệt kê ở trên, tuy nhiên vẫn có những trường hợp 

các từ số nhiều vẫn sẽ ở dạng số nhiều để không làm mất đi nét ý nghĩa đặc trưng.  

3. Sau mỗi một subtopic sẽ là phần “Check-up zone” ở dạng bài tập giúp cho các bạn có thể ôn lại 

từ một cách hiệu quả hơn và phần “NOTICE” là bảng tổng hợp từ vựng đầy đủ cho subtopic đó. 

4. Như được giới thiệu ở phần mở đầu, mỗi bài sẽ đi theo công thức A.R.E.A, tuy nhiên bạn sẽ 

thấy trong bài có những ví dụ (ở Part 1 và Part 3) chỉ có A và R (Answer và Reason) hoặc A và E 

(Answer và Example) vì đặc thù câu hỏi. Có những câu hỏi về giải pháp (thường ở Part 3) thì 

chúng ta không cần phải đưa ra lý do; hoặc có những câu hỏi và Reason và Example được diễn tả 

trong cùng một ý. Tất nhiên khi đi thi, giám khảo không bắt bạn phải chỉ ra đâu là Answer hay 

Reason hay Example, nhưng bạn nên đảm bảo bài nói hoàn chỉnh của bạn nên đảm bảo câu trả lời 

(Answer), lý do (Reason) và ví dụ (Example) để phần thi của mình đạt chất lượng tốt hơn nhé! 

Còn bây giờ thì hãy cùng IELTS Fighter khám phá cuốn sách ngay thôi nào!  

ielts-fighter.com
https://www.facebook.com/ielts.fighter/
https://www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/


                                         IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam 
                             Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 
                              Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/  

                                Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/ 

 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 10 

 

I. EDUCATION 

“Education” là một chủ đề rất hay xuất hiện trong IELTS Speaking. Số lượng các bạn học sinh, 

sinh viên có nhu cầu thi IELTS khá đông vì vậy nên sau khi xem chứng minh thư để xác thực, 

giám khảo sẽ có xu hướng hỏi về quá trình học tập của thí sinh ở hiện tại. IELTS Fighter nhận thấy 

sự phổ biến của topic này nên đã quyết định chọn ra 2 chủ đề nhỏ trong chủ đề lớn “Education” 

này, đó là “Major” và “People”. Ở chủ đề nhỏ “Major”, các câu hỏi phần lớn sẽ về  ngành học, 

trường học hoặc các môn học ưa thích của thí sinh. Về phần “People”, các câu hỏi có thể sẽ thiên 

về những giáo viên, giảng viên, bạn học. Và sau đây, mời bạn cùng IELTS Fighter cùng khám phá 

xem chủ đề “Education” có gì hay ho nhé! 

1. MAJOR (Ngành học) 

Part 1 

What do you study in your university? /What is your major? (Bạn học gì ở trường đại 

học?/Ngành học của bạn là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, honestly, I am a double-major 

student. (Example) Last summer, I graduated from 

Faculty of International Economics, Foreign Trade 

University with flying colors and currently I am a 

senior studying English in Hanoi University.  

Double-major 

(adj) 

Học song bằng 

Flying colors (n) Điểm cao 

Senior (n) Sinh viên năm cuối 
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Part 2 

Describe your most favorite subject. (Mô tả môn học bạn yêu thích nhất) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, the subject that is my all-time 

favorite is “Culture of countries in ASEAN”, which 

was taught since I was a sophomore in university.  

(Reason) Although it was just an elective subject, I 

was really into studying it since I could have deeper 

insight into ASEAN countries’ cultures and be 

immersed in their vivid civilization. (Example) In 

class, we discussed history, religion, tradition and 

lifestyle of people in these countries. We also had a 

lot of group work and presentations to make this 

subject much more interesting to learn. We also 

used to read a lot of books related to ASEAN 

countries’ cultures. Doing research into culture 

has always intrigued me as I have been a keen 

learner of culture.  

Additionally, we were taught by dedicated 

teachers who helped us understand the lesson 

quickly. Till now, I have still felt grateful for the 

lecturers who were so passionate with the lessons. 

This subject has brought me a feeling of 

satisfaction, which I could hardly see in other 

subjects.  

To sum up,  it has been a useful subject as thanks 

to this, I find that I can broaden my common 

Sophomore (n) Sinh viên năm 2 

Elective subject 

(n) 

Môn tự chọn 

Have deeper 

insight into (St) 

(v) 

Hiểu thêm về 

 

Presentations (n) Bài thuyết trình 

Doing research 

into (St) (v) 

Nghiên cứu về cái gì 

Keen learner (n) Người học tích cực 

Dedicated 

teachers (n) 

Giảng viên tận tâm 

Broaden my 

common 

knowledge (v) 

Mở rộng kiến thức 

thông thường 
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knowledge and have more confidence when I have 

the chance to go to the countries in South East Asia.  

 

Part 3 

Do you think students should go to vocational training courses or university after graduating 

from high school? (Bạn nghĩ rằng học sinh nên đi học các khóa đào tạo nghề hay học đại học 

sau khi tốt nghiệp?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Honestly I think students should go to 

university rather than vocational training courses. 

(Reason) To begin with, after graduation, they can 

earn a university degree which is required by most 

recruiters nowadays. (Reason) Moreover, studying 

in universities provide students with an opportunity 

to pursue higher education, which means that they 

will have more qualifications and  (Example) this 

may be likely to help them have many opportunities 

of  moving up the career ladder more easily in 

companies. 

Vocational 

training (n) 

Đào tạo nghề 

Higher education 

(n) 

Cao học 

Moving up the 

career ladder (v) 

Thăng tiến trong 

công việc 

 

 Check-up zone 

Match the following words with its suitable meanings. 

      1. Dedicated teachers    a. Hiểu thêm về cái gì 

      2. Sophomore     b. Nghiên cứu về cái gì 

      3. Have deeper insight into (St)   c. Người học tích cực 
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      4. Vocational training    d. Giáo viên tận tâm  

      5. Keen learner     e. Sinh viên năm thứ hai 

      6. Broaden my common knowledge  f. Môn tự chọn 

      7. Do research into (St)    g. Mở rộng kiến thức thông thường 

      8.  Elective subject    h. Sinh viên năm cuối 

      9. Flying colours     i. Thăng tiến trong công việc 

     10. Double-major     k. Cao học 

     11. Higher education    l. Đào tạo nghề 

     12. Senior      m. Điểm cao 

     13. Move up the career ladder   n. Học song bằng 

     14. Presentation     p. Bài thuyết trình 

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Double-major 

(adj) 

/ˌdʌb.əl ˈmeɪ.dʒər/ Học song bằng 

Flying colors 

(n) 

/ˈflaɪ.ɪŋ  ˈkʌl·ərz/ Điểm cao 

Senior (n) /ˈsiː.ni.ər/ Sinh viên năm cuối 

Sophomore (n) /ˈsɒf.ə.mɔːr/ Sinh viên năm 2 

Elective subject 

(n) 

/iˈlek.tɪv  ˈsʌb.dʒekt/ Môn tự chọn 
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Have deeper 

insight into 

(St) (v) 

/hæv  diːp  ˈɪn.saɪt   ˈɪn.tuː/ Hiểu thêm về 

 

Presentation 

(n) 

/ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/ Bài thuyết trình 

Do research 

into (St) (v) 

/də   rɪˈsɜːtʃ  ˈɪn.tuː/ Nghiên cứu về cái gì 

Keen learner 

(n) 

/kiːn  ˈlɜː.nər/ Người học tích cực 

Dedicated 

teachers (n) 

/ˈded.ɪ.keɪ.tɪd   ˈtiː.tʃər/ Giảng viên tận tâm 

Broaden one’s 

common 

knowledge (v) 

/ˈbrɔː.dən  wʌnz  ˈkɒmən  

ˈnɒlɪdʒ/ 

Mở rộng kiến thức thông 

thường 

Vocational 

training (n) 

/vəʊˈkeɪʃənl  ˈtreɪnɪŋ/ Đào tạo nghề 

Higher 

education (n) 

/ˈhaɪə(r)  ˌedʒuˈkeɪʃn/ Cao học 

Move  up the 

career ladder 

(v) 

/muːv ʌp  ðə kəˈrɪə(r)  

ˈlædə(r)/ 

Thăng tiến trong công việc 
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2. PEOPLE (Con người) 

Part 1 

Do you prefer to be in a big size class or a small size one? (Bạn thích ở trong lớp có sĩ số lớn 

hay sĩ số nhỏ?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I would choose to be in a large size 

class, which may contain approximately 30 

students. (Reason) I believe when I am in a big class, 

my classmates and me can promote a better study 

environment and we may probably hold interesting 

events together. 

Large/small size 

class (n) 

Lớp có sĩ số lớn/nhỏ 

Study 

environment (n) 

Môi trường học tập 

 

Part 2 

Describe the most inspiring person you have met so far in your university. (Mô tả một người 

truyền cảm hứng nhất mà bạn từng gặp ở trường đại học của bạn) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I would like to talk about the monitor 

in my class, whose name is Hoai Linh. She is one 

of the most studious students I have ever known.  

(Reason) I really admire Linh for several reasons. 

Firstly, it is her attitude towards studying. (Example) 

Despite being extremely intelligent, she spends 

more time than anyone of us in the class to study no 

Studious (adj) Chăm chỉ 

Attitude towards 

studying (n) 

Thái độ học tập 

Compulsory/ 

elective subject 

(n) 

Môn học bắt buộc/tự 

chọn 
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matter it is a compulsory or an elective subject. She 

is very hard-working and she is among the students 

who have the most outstanding in-class 

performance. Sitting next to me, she often gives me 

tutorial lessons if I have any difficulties in study. 

She also encourages me a lot and even sends me her 

learning materials if I want to have further 

understanding of the lesson.  

(Reason) Secondly, I can also consider that Linh has 

an outstanding education background. (Example) 

She can not only learn well but she also has broad 

common knowledge – which is the reason why her 

academic transcript has been excellent so far. 

Once she told me that one of her goals would be to 

achieve High distinction degree from this 

university and I think that it is absolutely possible 

for such an exceptional student like her. I think that 

Linh’s success in the future will just be a matter of 

time as she always moves forward to reach new 

heights of knowledge. 

Learning 

materials (n) 

Tài liệu học tập 

Education 

background (n) 

Nền tảng giáo dục 

Academic 

transcript (n) 

Bảng điểm đại học 

High distinction 

degree (n) 

Bằng tốt nghiệp loại 

xuất sắc 

Exceptional (adj) 

 

Kiệt xuất, xuất sắc, 

xuất chúng 

Reach new 

heights of 

knowledge (v) 

Đạt đến những đỉnh 

cao tri thức mới 

 

Part 3 

Should teamwork be encouraged at school? (Hoạt động nhóm có nên được khuyến khích ở 

trường không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) One hundred percent yes, since teamwork 

can connect different characteristics to solve one 

Characteristics 

(n) 

Tính cách 
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issue. (Reason) Personally, I suppose that teamwork 

stimulates creativity and mutual understanding. 

(Example) People in a team must set aside their egos 

to get on well with others and most importantly, put 

the team’s goal in top priority. Moreover, 

teammates can build trust and promote a sense of 

responsibility when working together to come to 

one goal. 

Stimulate (v) Kích thích, thôi thúc 

Mutual 

understanding 

(n) 

Sự thấu hiểu lẫn nhau 

Sense of 

responsibility (n) 

Tinh thần trách 

nhiệm 

 

 Check-up zone 

Try to write the English meanings of these words below without looking at the box. 

1. Tài liệu học tập      9. Tinh thần trách nhiệm 

........................................     ........................................ 

2. Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc    10. Sự thấu hiểu lẫn nhau 

........................................     ........................................ 

3. Chăm chỉ       11. Kích thích, thôi thúc 

........................................     ........................................ 

4. Tính cách       12. Môn học tự chọn/bắt buộc 

........................................     ........................................ 

5. Lớp có sĩ số lớn/nhỏ     13. Nền tảng giáo dục 

........................................     ........................................ 

6. Bảng điểm đại học      14. Thái độ học tập 

........................................     ........................................ 

7. Xuất sắc, kiệt xuất      15. Môi trường học tập 

........................................     ........................................ 
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8. Đạt đến những đỉnh cao tri thức mới 

........................................ 
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Large/small 

size class (n) 

/lɑːdʒ  smɔːl  saɪz  klɑːs/ Lớp có sĩ số lớn/nhỏ 

Study 

environment 

(n) 

/ˈstʌdi   ɪnˈvaɪrənmənt/ Môi trường học tập 

Studious (adj) /ˈstjuːdiəs/ Chăm chỉ 

Attitude 

towards 

studying (n) 

/ˈætɪtjuːd  təˈwɔːdz  ˈstʌdi/ Thái độ học tập 

Compulsory/ 

elective subject 

(n) 

/kəmˈpʌlsəri  ɪˈlektɪv  

ˈsʌbdʒɪkt/ 

Môn học bắt buộc/tự chọn 

Learning 

materials (n) 

/ˈlɜːnɪŋ  məˈtɪəriəlz/ Tài liệu học tập 

Education 

background (n) 

/ˌedʒuˈkeɪʃn  ˈbækɡraʊnd/ Nền tảng giáo dục 

Academic 

transcript (n) 

/ˌækəˈdemɪk  ˈtrænskrɪpt/ Bảng điểm đại học 

High 

distinction 

degree (n) 

/haɪ  dɪˈstɪŋkʃn  dɪˈɡriː/ Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc 
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Exceptional 

(adj) 

/ɪkˈsepʃənl/ Kiệt xuất, xuất sắc, xuất 

chúng 

Reach new 

heights of 

knowledge (v) 

/riːtʃ  njuː  haɪts  əv  

ˈnɒlɪdʒ/ 

Đạt đến những đỉnh cao tri 

thức mới 

Characteristic 

(n) 

/ˌkærəktəˈrɪstɪk/ Tính cách 

Stimulate (v) /ˈstɪmjuleɪt/ Kích thích, thôi thúc 

Mutual 

understanding 

(n) 

/ˈmjuːtʃuəl  

ˌʌndəˈstændɪŋ/ 

Sự thấu hiểu lẫn nhau 

Sense of 

responsibility 

(n) 

/sens  əv  rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ Tinh thần trách nhiệm 
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II. CELEBRITIES 

Gần đây trong đề thi IELTS, giám khảo có xu hướng hỏi về người nổi tiếng và ảnh hưởng của họ 

đối với xã hội. Phong cách thời trang hay tầm ảnh hưởng do những hoạt động từ thiện cũng là 

những “bẫy” mà được lồng ghép rất khéo vào trong các câu hỏi để giám khảo có thể không những 

kiểm tra thí sinh từ vựng của riêng chủ đề “Fame” mà còn là từ vựng ở chủ đề “Fashion”. Chủ đề 

“Fame” sẽ cung cấp cho bạn những từ vựng cần thiết để chinh phục giám khảo, mặc dù chắc chắn 

bạn có thể biết diễn đạt chúng nhưng để diễn đạt hay thì hãy xem chủ đề này được triển khai như 

thế nào nhé! 

 

1. FAME (Hào quang) 

Part 1 

Do you like celebrities? Why/Why not? (Bạn có thích người nổi tiếng không? Tại sao/Tại sao 

không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Personally, I take an avid interest in 

showbiz because (Reason) I always feel curious 

about their attractiveness on stage as well as the 

buzz about their private life. 

Take an avid 

interest in (St) (v) 

Cực kỳ yêu thích cái 

gì 

Buzz (n) Ồn ào 

 

Part 2 

Describe a celebrity that you admire. (Mô tả một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ) 

Sample answer Vocabulary 
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(Answer) I would like to talk about my favorite 

Vietnamese footballer, who is also a monument in 

my mind because of his unending perseverance, it 

is Cong Vinh, who used to be a striker in the 

National football team.  

(Reason) Literally, he has gained a reputation for 

himself for both being talented and being a 

dedicated husband and father in the family. 

(Example) Although having retired from 

profressional competing, he has still contributed to 

the growth of football in Vietnam by doing 

coaching work and building a football center to 

recruit young talents in this sport. (Example) When 

he was in the National football team, he and his co-

players became the champion of AFF Suzuki Cup 

in 2008, which took the country by storm and made 

headlines at that time.  

(Reason) Besides, he is admired for the marriage 

with his wife, Thuy Tien – also a well-known 

singer. (Example) They are true philanthropists who 

have done a lot of charity work together that has 

helped many people across the country. He is also 

loved for leading a simple and happy life when 

everyday we can see his posts about his family’s 

activities on Facebook. I hope that he will be a role 

model for people in our country, continue his work 

and do good things for many people.  

Unending 

perseverance(n) 

Sự nỗ lực không 

ngừng 

Profressional 

competing (n) 

Thi đấu chuyên 

nghiệp 

Gained  a 

reputation for 

himself (v) 

Nổi tiếng 

Took  the country 

by storm (v) 

Gây bão cả nước 

Made headlines 

(v) 

Tràn ngập các mặt 

báo 

Well-known (adj) Nổi tiếng 

True 

philanthropists 

(n) 

Những nhà nhân đạo 

đích thực 
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Part 3 

What do you think about the impact of celebrities’ style on the youth nowadays? (Bạn nghĩ 

gì về ảnh hưởng của người nôi tiếng lên phong cách của giới trẻ?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, in my perspective, celebrities now 

appear stylish and often wear high-end clothes to 

show off their status. (Example) The clothes are 

from both domestic and international brands that 

cost a fortune. Also, many celebrities want to be 

trend-setters, from which youngsters can learn 

from their style. (Example) Gucci or Off-white or 

Balenciaga is favored by a lot of famous people and 

the youth nowadays also own items from these 

luxury brands to appear like their idols despite their 

expensive price. 

 

High-end clothes 

(n)  

Quần áo đắt tiền 

Show off their 

status (v) 

Phô trương thanh thế 

Cost a fortune (v) Giá cắt cổ 

Trend-setters (n) Những người dẫn 

đầu xu hướng 

 

 Check-up zone 

Choose one suitable word from the vocabulary above to fill in the blank 

1. Gucci is popular all over the world for selling.........................................  

2. I couldn’t believe my eyes that news about the death of Michael Jackson in 

2009............................................only after several minutes of announcement.  

3. “Baby”, which is a song by Justin Bieber, ............................ the whole world 

.................................. in 2010 and this song is still among the most listened ones of all times.  

4. Seoul, the capital of South Korea is .............................................. for the wave of K-pop and 

spicy food such as kimchi or gimbap.  

ielts-fighter.com
https://www.facebook.com/ielts.fighter/
https://www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/


                                         IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam 
                             Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 
                              Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/  

                                Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/ 

 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 24 

 

5. I don’t like to pry into the private life of celebrities as I simply don’t like the 

.................................. of their life, I just want to see them as artists on stage.  

6. To me, fashionistas are the ......................................because they always keep updated with the 

latest styles and young people want to appear like them. 

7. After retiring from .............................................., Johny - my next door neighbor, who is a 

basketball player, plans to move to another country to live with his family.  

8. Angelina Jolie, a famous Hollywood director and actress,...............................................for being 

extremely talented and also a ....................................................  

9. Mr. Mark has just bought a lamborghini, which......................................................  

10. She seems to..................................................buying expensive clothes; however, she just does 

that to................................................... 

11. Because of his..................................................for the past two years, Minh has managed to pass 

the university entrance exam with very high marks.  

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Take an avid 

interest in (St) 

(v) 

/teɪk//ən//ˈævɪd//ˈɪntrəst//ɪn/ Cực kỳ yêu thích cái gì 

Buzz (n) /bʌz/ Ồn ào 

Unending 

perseverance 

(n) 

/ʌnˈendɪŋ//pɜːsəˈvɪərəns/ Sự nỗ lực không ngừng nghỉ 

  

ielts-fighter.com
https://www.facebook.com/ielts.fighter/
https://www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/


                                         IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam 
                             Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 
                              Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/  

                                Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/ 

 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 25 

 

Profressional 

competing (n) 

/prəˈfeʃ.ən.əl  kəmˈpiːting/ Thi đấu chuyên nghiệp 

Gain  a 

reputation for 

oneself  (v) 

/ɡeɪn ə ˌrep.jəˈteɪ.ʃən fɔːr 

ˌwʌnˈself/ 

Nổi tiếng 

Take the 

country by 

storm (v) (idm) 

/teɪk ðiː  ˈkʌn.tri  baɪ  

stɔːm/ 

Gây bão cả nước 

Make headlines 

(v) 

/meɪk   ˈhed.laɪnz/ Tràn ngập trên các mặt báo 

Well-known 

(adj) 

/wel   ˈnəʊn/ Nổi tiếng 

True 

philanthropist 

(n) 

/truː   fɪˈlænθrəpɪst/ Nhà nhân đạo đích thực 

High-end 

clothes (n)  

/haɪ ˈend   kləʊðz/ Quần áo hàng hiệu 

Show off one’s 

status (v) 

/ʃəʊ  ɒf  wʌnz  ˈsteɪtəs/ Phô trương thanh thế 

Cost a fortune 

(v) 

/kɒst   ə  ˈfɔːtʃuːn/ Rất đắt đỏ 

Trend-setter (n) /ˈtrendsetə(r)/ Người dẫn đầu xu hướng 
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2. CELEBRITIES’ IMPACT ON THE SOCIETY  (Ảnh hưởng của người nổi 

tiếng với xã hội) 

Part 1 

Do you want to be a celebrity? (Bạn có muốn trở thành một người nổi tiếng không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually, I have a head for singing and I 

plan to attend the audition round of The Voice 

Vietnam. (Reason) I love the feeling of standing on 

the stage and receiving standing ovation after I 

finish my performance.  

Have a head for 

(St) (v) 

Có khả năng làm gì 

Standing ovation 

(n) 

Khán giả đứng lên vỗ 

tay 

 

Part 2 

Describe a lesson you learn from a celebrity. (Mô tả về một bài học bạn học được từ một 

người nổi tiếng) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, the celebrity that I admire the most 

is Ellen Degeneres. To me, she is not a mere 

comedian but a monument of courage to be her 

true self.  

(Reason) As you know, she is famous for proudly 

and publicly announcing herself being lesbian 

although there has been certain prejudice. (Example) 

She is also an active LGBT activist who has fought 

for LGBT’s rights and inspires people to live with 

Mere comedian 

(n) 

Diễn viên hài đơn 

thuần 

Monument of 

courage (n) 

Tượng đài về lòng 

dũng cảm 

Prejudice (n) 

 

Thành kiến 

Activist (n) Nhà hoạt động 
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their true selves without being afraid of the 

society’s thought on them. She is talented and has 

a great sense of humor and she has been the host of 

one of the most viewed shows in the world for over 

ten years, “The Ellen Degeneres Show”.  

(Reason) Besides, Ellen is a very kind, helpful 

woman because she raises fund from sponsors on a 

regular basis to help her impoverished audience. 

(Example) Another interesting fact about her is that 

her way of hosting is so alluring that I cannot keep 

my eyes off the screen during the show. At the end 

of each episode, she always carries the message 

“Be kind to one another”, which is a type of 

motivation for people to get on well with those 

around them. In other words, she is the role model 

for my life and I wish I could see her once in my 

lifetime. 

Sense of humor 

(n) 

Khiếu hài hước 

Cannot keep my 

eyes off (St) (v) 

Không thể rời mắt 

khỏi cái gì 

Motivation (n) Động lực 

Role model (n) Hình mẫu lý tưởng 

 

Part 3 

How can a celebrity negatively affect the brand image that they advertise for? (Người nổi 

tiếng có ảnh hưởng tồi tệ như thế nào đến nhãn hiệu mà họ quảng cáo? 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) In fact, celebrities can have a negative 

effect on the brands that they endorse through their 

scandals. (Reason) As a matter of fact, the public will 

Endorse (v) Xuất hiện trong 

quảng cáo của một 

nhãn hàng 
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suppose that they are not qualified enough to be a 

public image. (Example) Consequently, brands will 

suffer a great loss and sales will drop dramatically. 

However, the most important thing is that the brand 

will decrease in popularity with the general 

public.  

Decrease in 

popularity (v) 

Giảm uy tín 

General public 

(n) 

Công chúng 

 

 Check-up zone 

Try to write the Vietnamese meanings of these words without looking at the box. 

1. Cannot keep one’s eyes off (St)   8. Have a head for (St) 

....................................................   .................................................... 

2. Activist      9. Prejudice 

....................................................   .................................................... 

3. Monument of courage    10. Standing ovation 

....................................................   .................................................... 

4. Decrease in popularity    11. Mere comedian 

....................................................   .................................................... 

5. Sense of humor     12. Motivation 

....................................................   .................................................... 

6. Endorse      13. General public 

....................................................   .................................................... 

7. Role model 

.................................................... 
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Have a head for 

(St) (v) 

/hæv  ə  hed  fɔːr/ Có khả năng làm gì 

Standing 

ovation (n) 

/ˈstæn.dɪŋ   əʊˈveɪ.ʃən/ Khán giả đứng lên vỗ tay 

Mere comedian 

(n) 

/mɪər    kəˈmiː.di.ən/ Diễn viên hài đơn thuần 

Monument of 

courage (n) 

/ˈmɒn.jə.mənt  əv  ˈkʌr.ɪdʒ/ Tượng đài về lòng dũng cảm 

Prejudice (n) /ˈpredʒ.ə.dɪs/ Thành kiến 

Activist (n) /ˈæktɪvɪst/ Nhà hoạt động 

Sense of humor 

(n) 

/sens   əv   ˈhjuːmə(r)/ Khiếu hài hước 

Cannot keep 

one’s eyes off 

St  (v) 

/ˈkæn.ɒt  kiːp wʌnz   aɪz  ɒf/ Không thể rời mắt khỏi cái gì 

Motivation (n) /ˌməʊtɪˈveɪʃn/ Động lực 

Role model (n) /rəʊl    ˈmɒdl/ Hình mẫu lý tưởng 

Endorse (v) /ɪnˈdɔːs/ Xuất hiện trong quảng cáo 

của một nhãn hàng 
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Decrease in 

popularity (v) 

/dɪˈkriːs   ɪn    ̩ pɒpjuˈlærəti/ Giảm uy tín 

General public 

(n) 

/ˈdʒenrəl    ˈpʌblɪk/ Công chúng 
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III. MEDIA 

“Truyền thông” là một chủ đề thịnh hành trong IELTS. Trong lĩnh vực truyền thông, chúng ta 

thường có quảng cáo và mạng xã hội, đây cũng là hai trong số những mảng chủ lực cho ngành 

truyền thông nói riêng. Vì chúng rất phổ biến vậy nên IELTS cũng không nằm ngoài xu hướng 

này. Có thể các bạn đã bắt gặp khá nhiều các câu hỏi về “Advertisement” (Quảng cáo) hoặc “Social 

network” (Mạng xã hội), tuy nhiên mỗi một câu hỏi thì giám khảo lại có thể hỏi bằng nhiều cách 

khác nhau. Những từ vựng được giới thiệu sau đây sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều với các ý 

tưởng đa dạng và không bị trùng lặp. 

 

1. ADVERTISING (Quảng cáo) 

Part 1 

Do you like watching advertisement on TV? (Bạn có thích xem quảng cáo trên TV không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I have to say that I have developed an 

interest in watching advertisement when I was a 

little child. (Reason) They can be considered a kind 

of entertainment with very beautiful scene. They 

are extremely relaxing, brief and eye-catching.  

Brief (adj) Ngắn gọn 

Eye-catching 

(adj) 

Bắt mắt 
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Part 2 

Describe an advertisement that you like to watch. (Mô tả một quảng cáo mà bạn thích xem) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Among the advertisements which are on 

TV or social media recently, I am really into seeing 

the one from Shopee Vietnam, which is a famous 

E-commerce service.  

(Reason) Well, I love that because firstly, it has 

celebrity endorsement of talented goalkeeper Bui 

Tien Dung and famous singer Bao Anh. (Example) 

The two have got certain achievements in their own 

career, became rising stars and they have been so 

popular with most people. In the advertisement, 

they wear matching clothes and look so good 

together; therefore, it is easy to see that the 

commercial has received a huge number of views 

on social media such as Facebook or Youtube.  

(Reason) Secondly, it has unique and funny music. 

(Example) The theme song for this advertisement is 

a remixed song from the original “Baby shark” for 

kids. It sounds very catchy and makes me want to 

dance and sing along everytime I see it. (Alternatives) 

Although some people may not like it as the song 

is overplayed, many people agree with me that we 

are obsessed with it now and we still like it a lot. 

Additionally, I think this may be an effective and 

creative way of advertising, which helps the brand 

Am really into (v) Rất thích 

Celebrity 

endorsement (n) 

Quảng cáo có sự góp 

mặt của những người 

nổi tiếng 

Rising stars (n) Những ngôi sao đang 

lên 

Commercial (n) Quảng cáo (Đồng 

nghĩa với 

“Advertisement”) 

Views (n) Lượt xem 

Theme song (n) Bài hát chủ đề 

Catchy (adj) Bắt tai 

Obsessed with 

(adj) 

Bị ám ảnh 

Brand image (n) Hình ảnh thương 

hiệu 
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image grow more impressively into customers’ 

mind. 

 

Part 3 

Do you think that advertisement on TV nowadays causes inconvenience for people? (Bạn có 

nghĩ rằng quảng cáo trên TV thời nay gây ra sự bất tiện cho mọi người không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) As a matter of fact, the amount of time for 

commercials is roughly one third of that for a TV 

program, which is very annoying. (Example) 

Actually, despite being interested in watching 

advertisement, I myself feel that they are really 

interrupting when I am enjoying a good film series 

or TV show. Normal advertisements are fine but 

those with inappropriate content, for example, 

those which are violent or adult-related issues may 

trigger anger for people.  

Interrupting (a) Gây bực mình 

Inappropriate 

content (n) 

Nội dung không phù 

hợp 

Adult-related 

issues (n) 

Những vấn đề liên 

quan đến người lớn 

 

 Check-up zone 

Rerrange the letters to make the meaningful words 

1. ssrat ngisri    8. Chtcangi – yee  

2. feibr     9. Senetmnerdo tybritceel  

3. ychtac    10. Ongs mthee  
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4. ptngiurrrenti   11. Dnarb aegmi  

5. ssdeboes thwi   12. Tearnippairop enttnco  

6. mmcoreliac    13. Ssseui – dateler duatl  

7. sweiv   

     

 NOTICE 

 Glossary Box 

Brief (adj) /briːf/ Ngắn gọn 

Eye-catching 

(adj) 

/ˈaɪˌkætʃ.ɪŋ/ Bắt mắt 

Be  really into 

(St) (v) 

/biː ˈrɪə.li ˈɪn.tuː/ Rất thích 

Celebrity 

endorsement (n) 

/səˈleb.rə.ti     

ɪnˈdɔːs.mənt/ 

Quảng cáo có sự góp mặt của 

những người nổi tiếng 

Rising star (n) /ˈraɪ.zɪŋ stɑːr/ Ngôi sao đang lên 

Commercial (n) /kəˈmɜː.ʃəl/ Quảng cáo (Đồng nghĩa với 

“Advertisement”) 

View (v) /vjuː/ Lượt xem 

Theme song (n) /θiːm sɒŋ/ Bài hát chủ đề 

Catchy (adj) /ˈkætʃ.i/ Bắt tai 
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Obsessed with 

(adj) 

/əbˈsest/ Bị ám ảnh 

Brand image (n) /brænd ˈɪm.ɪdʒ/ Hình ảnh thương hiệu 

Interrupting (a) /ɪn.təˈrʌptɪŋ/ Gây bực mình 

Inappropriate 

content (n) 

/ɪn.əˈprəʊ.pri.ət    

kənˈtent/ 

Nội dung không phù hợp 

Adult-related 

issue (n) 

/ˈæd.ʌlt rɪˈleɪ.tɪd ˈɪʃ.uː/ Vấn đề liên quan đến người 

lớn 
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2. SOCIAL NETWORK (Mạng xã hội) 

Part 1 

Are you interested in using social network? (Bạn có thích sử dụng mạng xã hội không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Yes, I certainly am. (Reason) Honestly, I am 

very keen on using social networking sites, 

especially Facebook. I spend a huge amount of time 

scrolling down my newsfeed to keep myself 

updated about my beloved people. 

Keen on (St) (adj) Rất thích làm gì 

Scroll down (v) Lướt 

Keep myself 

updated (v) 

Cập nhật 

 

Part 2 

Describe a social networking site you like to use. (Mô tả một mạng xã hội mà bạn yêu thích 

sử dụng) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, when it comes to social network, 

people may think of Facebook as their ultimate 

choice but today I would like to say something 

about my most favorite site – Instagram.  

As you know, Instagram has more than one billion 

users, an impressive number, for its unique 

features in addition to similar tools as Facebook 

which also allow users to chat and comment in 

others’ posts. (Reason) Firstly, it has a wide range of 

filters so that users can edit their pictures in any 

Ultimate choice 

(n) 

Sự lựa chọn cuối 

cùng 

Unique features 

(n) 

Những điểm đặc biệt 

Filters (n) Bộ lọc 

Edit (v) Chỉnh sửa 

Stylish (adj) Thời thượng/Phong 

cách 
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color or form they want. (Example) As a 

consequence, the images uploaded may look much 

more stylish and up-to-date when compared to 

those which are updated on other kinds of social 

networking sites. 

(Reason) Secondly, we can keep track of not only our 

friends but also other users, including celebrities or 

influencers from different parts of the world just 

by a tool that is displayed when we log in our 

instagram account. (Example) As media has been 

increasing in popularity, communication now is not 

the only demand of people, especially youngsters 

as they want more than that and I think Instagram 

has met this need. They want something different 

and trendy. Many trends have also been created 

from this social platform and young people are the 

biggest beneficiary. In short, Instagram is a user-

friendly site and also ideal place for an energetic, 

modern and updated generation. 

Up-to-date (adj) Cập nhật 

Influencers  (n) Những người có sức 

ảnh hưởng 

Youngsters (n) Giới trẻ 

Social platform 

(n) 

Nền tảng mạng xã 

hội 

Biggest 

beneficiary (n) 

Người hưởng lợi lớn 

nhất 

User-friendly 

(adj) 

Thân thiện với người 

dùng 

 

Part 3 

Why has the use of social media increased in the past few years? (Tại sao việc sử dụng mạng 

xã hội lại gia tăng trong những năm gần đây?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, it is obvious that social media has 

received an incredible growth in the past few years. 

Multi-functional 

(adj) 

Đa chức năng 
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(Reason) The first reason may be that these social 

platforms are convenient and multi-functional 

(Example) which help people to do a number of 

things; for instance, making video call with others 

or seeing their daily pictures and activities. (Reason) 

Additionally, I think it is the emergence of different 

kinds of smart phone that enable people to get 

easier access to available social media applications 

and thus use them more often. 

Emergence (n) Sự nổi lên 

 

 Check-up zone 

Write the Vietnamese meanings of these words without looking at the box. 

1. Scroll down      9. User-friendly 

2. Edit       10. Up-to-date 

3. Youngsters      11. Stylish 

4. Biggest beneficiary     12. Influencers 

5. Multi-functional     13. Ultimate choice 

6. Emergence      14. Keep oneself updated 

7. Unique features     15. Keen on 

8. Social platform     16. Filters 
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Keen on (St) 

(adj) 

/kiːn ɒn/ Rất thích làm gì 

Cup of tea (n) /kʌp  əv  tiː/ Sở thích 

Scroll down (v) /skrəʊl  daʊn/ Lướt 

Keep oneself 

updated (v) 

/kiːp  wʌnˈself  ʌpˈdeɪt/ Cập nhật 

Ultimate choice 

(n) 

/ˈʌltɪmət   tʃɔɪs/ Sự lựa chọn cuối cùng 

Unique feature 

(n) 

/juˈniːk   ˈfiːtʃə(r)/ Điểm đặc biệt 

Filter (n) /ˈfɪltə(r)/ Bộ lọc 

Edit (v) /ˈedɪt/ Chỉnh sửa 

Stylish (adj) /ˈstaɪlɪʃ/ Thời thượng/Phong cách 

Up-to-date (adj) /ʌp tə ˈdeɪt/ Cập nhật 

Influencer  (n) /ˈɪnfluənsə(r)/ Người có sức ảnh hưởng 

Youngsters (n) /ˈjʌŋstə(r)/ Giới trẻ 

Social platform 

(n) 

/ˈsəʊʃl   ˈplætfɔːm/ Nền tảng mạng xã hội 
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Biggest 

beneficiary (n) 

/bɪɡɪst   ˌbenɪˈfɪʃəri/ Người hưởng lợi lớn nhất 

User-friendly 

(adj) 

/juːzə ˈfrendli/ Thân thiện với người dùng 

Multi-

functional (adj) 

/mʌltiˈfʌŋkʃənl/ Đa chức năng 

Emergence (n) /ɪˈmɜːdʒəns/ Sự nổi lên 
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IV. ENTERTAINMENT 

Chủ đề “Entertainment” được hỏi khá nhiều vì chủ đề này gắn liền với cuộc sống của các thí sinh 

và dường như khi được hỏi về “Leisure activities” – các hoạt động giải lao, thí sinh sẽ khá hứng 

thú và trả lời bằng chính những trải nghiệm thực tế của mình. Tuy nhiên, lượng từ vựng có thể 

chưa được hay và đa dạng, 2 chủ đề nhỏ là “Leisure activities” và “Sport” sẽ đi sâu vào các hoạt 

động giải lao và thể thao, giúp cho các bạn thí sinh nâng cấp các từ vựng thông thường và  tăng 

một lượng từ vựng đáng kể khi được hỏi liên quan đến chủ đề “Entertainment”. 

 

1. LEISURE ACTIVITIES (Các hoạt động trong giờ giải lao) 

Part 1 

Do you like leisure activities? (Bạn có thích các hoạt động trong giờ giải lao không?)   

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, definitely yes. Leisure activities, 

especially extracurricular ones are the source of 

my life. (Reason) I feel like I can have my energy 

boosted when I can enjoy myself through leisure 

activities and escape from the hectic pace of life.  

Extracurricular 

activities (n) 

Hoạt động ngoại 

khóa  

Have my energy 

boosted (n) 

Làm cho năng 

lượng tăng lên 

Hectic (adj) Vội vã, hối hả 
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Part 2 

Describe a leisure activity that you like to do. (Mô tả một hoạt động ngoại khóa mà bạn yêu 

thích) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I have to work 5 days a week and I 

am very tired after each workday. Leisure pursuits 

are the things that help me recharge my battery and 

I would like to choose badminton as my most 

favorite daily routine.  

(Reason) Playing badminton helps me in different 

ways. The work is stressful, demanding and it has 

been a drain on my enegery; therefore, I play that 

kind of sport as a way of helping my mind free from 

all thoughts. (Example) When I am focused on 

playing it, I feel extremely relaxed. My co-player is 

also one of my colleagues so it is much easier for 

us to share things related to work and we feel more 

motivated when we can work and play the same 

sport together.  

Leisure pursuits 

(n) 

Hoạt động trong giờ 

giải lao 

Recharge my 

battery (v) 

Nạp năng lượng 

Daily routine (n) Thói quen hàng ngày 

Has been a drain 

on my enegery (v) 

Lấy hết năng lượng  

Does wonders for 

(Sb/St) (v) 

Rất tốt/có ích cho 

ai/cái gì 

Agility (n) Sự nhanh nhạy 

Sedentary 

lifestyle (n) 

Lối sống ít vận động 
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(Reason) In addition, playing badminton also does 

wonders for my health as I have to move and run a 

lot, thus boosts my agility. (Example) As I work in 

an office, sedentary lifestyle is unavoidable, which 

may lead to acute diseases related to our bones. I 

sweat a lot after each set but this helps me remove 

dangerous substances from my body. In short, I 

love badminton so much because this makes my 

physical as well as mental health better. 

Physical/Mental 

health (n) 

Sức khỏe thể 

trạng/tâm trí 

 

Part 3 

Why is it important for people to have a leisure time activity? (Tại sao thực hiện một hoạt 

động ngoại khóa lại rất quan trọng với mọi người?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Literally it is. (Reason) As you know, people 

are now occupied with their responsibility both at 

workplace and at home; therefore, having a leisure 

time activity will help them escape from the rat 

race to enjoy the time of themselves. (Example) For 

example, if we attend a dance class after work, we 

can not only refresh our mind but also have a 

chance to improve social relationships.  

Occupied with 

(adj) 

Bận rộn với việc gì 

The rat race (n) Guồng quay mệt mỏi 

của cuộc sống 

Improve social 

relationships (v) 

Cải thiện các mối 

quan hệ xã hội 

 

 Check-up zone 

Fill in the missing letters to make a meaningful word. 
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1. He_ti_  

2. L_ _s_re _u_s_i_s  

3. _g_l_ _y  

4. R_ _ r_c_  

5. _m_r_ _e s_c_ _l r_l_t_o_s_i_s  

6. S_d_n_a_ _ l_f_s_y_e  

7. _o w_n_e_s f_r  

8. D_i_ _ r_ _t_n_  

9. O_ _u_i_d w_ _h  

10. E_t_a_u_ _ic_l_r a_t_ _i_i_s  

11. H_ _e one’s e_ _r_y b_ _s_ _d  

12. _e_h_r_e one’s b_t_e_y  

13. A d_a_n o_ one’s en_ _g_  

14. _h_s_c_l/m_n_a_ h_ _l_h  
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Extracurricular 

activity (n) 

/ek.strə.kəˈrɪk.jə.lər   

ækˈtɪv.ə.ti/ 

Hoạt động ngoại khóa  

Have one’s 

energy boosted 

(n) 

/hæv wʌnz ˈen.ə.dʒi  

buːsted/ 

Làm cho năng lượng tăng lên 

Hectic (adj) /ˈhek.tɪk/ Vội vã, hối hả 

Leisure pursuit 

(n) 

/ˈleʒ.ər pəˈsjuːt/ Hoạt động trong giờ giải lao 

Recharge one’s  

battery (v) 

/ˌriːˈtʃɑːdʒ ˈbæt.ər.i/ Nạp năng lượng 

Daily routine (n) /ˈdeɪ.li  ruːˈtiːn/ Thói quen hàng ngày 

Be a drain on 

one’s enegery (v) 

/bi: ə dreɪn ɒn wʌnz  

ˈen.ə.dʒi/ 

Lấy hết năng lượng của ai 

Do wonders for 

(Sb/St) (v) 

/də  ˈwʌn.dər  fɔːr/ Rất tốt/có ích cho ai/cái gì 

Agility (n) /əˈdʒɪl.ə.ti/ Sự nhanh nhạy 

Sedentary 

lifestyle (n) 

/ˈsed.ən.tər.i ˈlaɪf.staɪl/ Thói quen ngồi nhiều, ít vận 

động 

Physical/Mental 

health (n) 

/ˈfɪz.ɪ.kəl  ˈmen.təl  helθ/ Sức khỏe thể trạng/tâm trí 
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Occupied with 

(adj) 

/ˈɒk.jə.paɪd/ Bận rộn với việc gì 

The rat race (n) /ræt  reɪs/ Guồng quay mệt mỏi của 

cuộc sống 

Improve social 

relationships (v) 

/ɪmˈpruːv ˈsəʊ.ʃəl 

rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ 

Cải thiện các mối quan hệ xã 

hội 
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2. SPORT (Thể thao) 

Part 1 

What is the most popular sport in your country? (Môn thể thao phổ biến nhất ở đất nước 

bạn là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, if I have to pick one, I would choose 

football (Reason) because it is easy to gather a group 

to play this kind of sport. (Example) It is so prevalent 

that if you travel to any area across our country, no 

matter urban or rural, you may easily catch sight of 

a group of boys or men playing this kind of team 

sport. 

Prevalent (adj) Phổ biến 

Catch sight of 

(St) (v) 

Hoạt động ngoại 

khóa  

Team sport (n) Môn thể thao đồng 

đội 
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Part 2 

Describe a match of any kind of sport that you will never forget. (Mô tả một trận đấu thể 

thao mà bạn không bao giờ quên) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I would like to talk about the final 

football match between U23 Vietnam and U23 

Uzbekistan in Asian Football Championship in 

January, 2018.  

(Reason) You know, it is still spectacular and 

impressive although our team didn’t win the cup for 

the following two reasons. Firstly because the team 

contributed a notable performance in the decisive 

match under extremely freezing weather. (Example) 

After miraculous victories over Iraq and Qatar, our 

team was expected to create another mircale and be 

the champion. The team played with all the strength 

and attempt they had despite the harsh weather 

condition.  

(Reason) Secondly, our team is the representative of 

patriotism and pride of national identity. (Example) 

As you know, thanks to excellent team spirit, the 

Spectacular and 

impressive (adj) 

Ngoạn mục và đầy ấn 

tượng 

Notable 

performance (n) 

Màn trình diễn đáng 

nhớ 

Decisive match 

(n) 

Trận đấu quyết định 

Miraculous 

victories (n) 

Chiến thắng kỳ diệu 

Patriotism (n) Lòng yêu nước 

Pride of national 

identity (n) 

Niềm tự hào dân tộc 

Team spirit (n) Tinh thần đồng đội 

Prestigious 

trophy (n) 

Chiếc cúp danh giá 
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intense snow couldn’t prevent our boys from 

moving forward and fought couragously. They 

tried their best to bring the prestigious trophy to our 

country. Vietnamese people as well as other 

countries’ residents really appreciated their 

constant effort throughout the tournament. 

Although we lost 1-2 by team Uzbekistan at the last 

minute and couldn’t claim championship, we have 

still felt so proud of our “heroes” and now they are 

the new-generation  idols of our country. 

Tournament (n) Mùa giải 

 

Part 3 

Do you think there is any connection between sport and economy? (Bạn có nghĩ rằng thể 

thao và kinh tế có liên quan đến nhau không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Honestly, there is a strong connection 

between those two things, in which games can help 

boost tourism industry by attracting people from 

other countries to come to one country.  (Example) 

Nothing can be more obvious than the case of 

Russia and World Cup 2018, which attracted a huge 

number of tourists from all over the world. Another 

example is Roger Federer, a well known tennis 

player who has achieved a number of prizes in his 

life and he has a number of fans who really want to 

travel to Switzerland to meet him. Thanks to a 

sports event or an athlete, a huge number of people 

Strong 

connection (n) 

Sự liên quan mật 

thiết 

Boost tourism 

industry (v) 

Thúc đẩy công 

nghiệp du lịch 
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may come to one country and therefore, national 

economy can be boosted. 

 

 Check-up zone 

Fill in each blank with one suitable word 

1. You must have...............................................when you play baseball or kayaking.  

2. Last night on The Voice, my favorite singer delivered a..........................................  

3. I think if we build more tourist attractions and have more direct flights from London to Hanoi, 

we can..................................................  

4. Minh said, “I don’t think there is a.......................................................between what we are taught 

in school and the way we behave with other people”.  

5. Since she wanted to show her.........................................and............................................., she 

decided to wear “Ao dai” in a conference, whose participants are mostly foreigners.  

6. Nowadays, it is so..............................................for girls to have a bang on their forehead. You 

can................................................many girls having that style on the street.  

7. The performance of the choir in “Vietnam’s Got Talent” on TV last night was 

so..............................................  

8. After a lot of attempt, Roger Federer finally won the.....................................................of 

the..........................................................  

9. Football is a kind of.......................................................  

10. Our province’s volleyball team was not expected to win in this season. However, in 

the....................................................., everything changed. They played with all their strength and 

had a .........................................................  
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Prevalent (adj) /ˈprev.əl.ənt/ Phổ biến 

Catch sight of 

(Sb/St) (v) 

/kætʃ  saɪt  əv/ Bắt gặp hình ảnh  

Team sport (n) /tiːm  spɔːt/ Môn thể thao đồng đội 

Spectacular and 

impressive (adj) 

/spekˈtæk.jə.lər ænd 

ɪmˈpres.ɪv/ 

Ngoạn mục và đầy ấn tượng 

Notable 

performance (n) 

/ˈnəʊ.tə.bəl  pəˈfɔː.məns/ Màn trình diễn đáng nhớ 

Decisive match 

(n) 

/dɪˈsaɪ.sɪv  mætʃ/ Trận đấu quyết định 

Miraculous 

victories (n) 

/mɪˈræk.jə.ləs  ˈvɪk·tə·ries/ Chiến thắng kỳ diệu 

Patriotism (n) /ˈpæt.ri.ə.tɪ.zəm/ Lòng yêu nước 

Pride of 

national identity 

(n) 

/praɪd//əv ˈnæʃ.ən.əl 

aɪˈden.tə.ti/ 

Niềm tự hào dân tộc 

Team spirit (n) /tiːm   ˈspɪr.ɪt/ Tinh thần đồng đội 

Prestigious 

trophy (n) 

/presˈtɪdʒ·əs   ˈtrəʊ.fi/ Chiếc cúp danh giá 
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Tournament (n) /ˈtʊə.nə.mənt/ Mùa giải 

Strong 

connection (n) 

/strɒŋ   kəˈnek.ʃən/ Sự liên quan mật thiết 

Boost tourism 

industry (v) 

/buːst ˈtʊə.rɪ.zəm 

ˈɪn.də.stri/ 

Thúc đẩy công nghiệp du lịch 
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V. FASHION 

Dường như có sự hỗ trợ đắc lực từ mạng xã hội, thời trang đã tiến gần chúng ta hơn rất nhiều. Nếu 

như Chanel hay Gucci khá xa lạ ở thời điểm cách đây một vài năm thì bây giờ chúng ta có thể nhìn 

thấy các người mẫu mặc đồ của những thương hiệu đình đám, dù là cao cấp như Valentino hay 

bình dân như Zara, H&M trên khắp các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Instagram. 

Chính vì phổ biến và được tiếp cận rất nhiều với giới trẻ nên “Fashion” là một chủ đề được khai 

thác rất nhiều trong IELTS. “A stylish person” (Một người ăn mặc phong cách) và “Accessories” 

(Phụ kiện) sẽ giúp thí sinh giải quyết đề thi dưới khía cạnh con người và phong cách trong thời 

trang cùng với quần áo hay phụ kiện. Rất đáng để đón chờ đó nha! 

 

1. A STYLISH PERSON (Một người ăn mặc phong cách) 

Part 1 

Do you want to become a model in the future? (Bạn có muốn trở thành một người mẫu trong 

tương lai không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) That’s a very interesting question! (Reason) 

To be honest, I don’t think becoming a model is a 

good idea for me because I am not tall enough. In 

addition, the most important thing is that I don’t 

have a sense of style and I am not confident enough 

to be on the catwalk wearing extravagant and high-

end clothes. 

Have a sense of 

style (n) 

Có gu ăn mặc 

On the catwalk 

(adv) 

Trên sàn diễn 

High-end clothes 

(n) 

Quần áo đắt tiền 
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Part 2 

Describe a person who is well-dressed. (Mô tả một người ăn mặc đẹp) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Honestly speaking, I want to talk about my 

beautiful auntie, Mrs. Hoai, who is a business 

woman.  

(Reason) I love her style for some reasons. First, it is 

her smart choice of wearing clothes. (Example) 

Needless to say, she is very well-dressed and as a 

working woman, she always chooses classy 

clothes. She sometimes has some items of 

accessory as a special feature for her outfit. 

Although they may be bought in sale season, but 

my auntie knows how to mix with suitable clothes 

and then she has a totally timeless look, which I 

cannot keep my eyes off.  

(Reason) Second, she has an undeniable alluring 

style, which does not come from her clothes or 

accessories she wears on her body but the inborn 

fresh look in every situation. (Example) That is the 

key thing that makes her look exquisite in most 

kinds of outfit, from designer clothes to casual 

ones. Whenever I go out with her, I feel extremely 

proud as my aunt often dresses simple but very 

stunning. I really admire her style and I wish I can 

have a good taste for fashion to look stylish like her. 

Well-dressed 

(adj) 

Ăn mặc đẹp 

Classy clothes (n) Quần áo lịch sự 

Items of 

accessory (n) 

Phụ kiện 

Outfit (n) Bộ đồ (chỉ chung) 

Sale season (n) Mùa giảm giá 

Timeless look (n) Vẻ ngoài không bao 

giờ lỗi mốt 

Exquisite (adj) Lộng lẫy, tuyệt đẹp 

Designer clothes 

(n) 

Quần áo thiết kế 

(thường là đắt tiền) 

Casual clothes 

(n) 

Quần áo bình thường 
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Part 3 

Do you think that if a person buys a lot of clothes, he/she will look much more beautiful than 

others? (Bạn có nghĩ rằng nếu một người mua nhiều quần áo thì anh ta/cô ta sẽ mặc đẹp hơn 

những người khác chứ?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Personally I think a person has a large 

number of clothes doesn’t mean that they will look 

more beautiful than others. (Reason) Although they 

have a lot of clothes, they may not know how to to 

mix and match to create the best outfit. (Example) 

For example, I can afford to buy brand-name 

clothes from Chanel or Versace but I cannot choose 

the suitable items to make the best outfit. In short, 

a smartly-dressed person is the one who may not 

have expensive clothes but can flexibly mix 

different items to create the best ones. 

Mix and match 

(v) 

Phối đồ 

Brand-name 

clothes (n) 

Quần áo hàng hiệu 

 

 Check-up zone 

Write the English meaning of these words.  

1. Phụ kiện      8. Bộ đồ 

2. Trên sàn diễn    9. Lộng lẫy, tuyệt đẹp 

3. Có gu ăn mặc    10. Vẻ ngoài không bao giờ lỗi mốt 
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4. Quần áo hàng hiệu    11. Khả năng phối đồ 

5. Quần áo lịch sự    12. Quần áo thiết kế/đắt tiền 

6. Ăn mặc đẹp     13. Quần áo bình thường/hơi hướng cổ điển 

7. Mùa giảm giá      

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Have a sense of 

style (n) 

/həv ə sens əv staɪl/ Có gu ăn mặc 

On the catwalk 

(adv) 

/ɒn ðə ˈkæt.wɔːk/ Trên sàn diễn 

High-end 

clothes (n) 

/ˌhaɪˈend kləʊðz/ Quần áo đắt tiền 

Well-dressed 

(adj) 

/ˌwel ˈdrest/ Ăn mặc đẹp 

Classy clothes 

(n) 

/ˈklɑːsi  kləʊðz/ Quần áo lịch sự 

Items of 

accessory (n) 

/ˈaɪtəmz əv əkˈsesəri/ Phụ kiện 

Outfit (n) /ˈaʊtfɪt/ Bộ đồ (chỉ chung) 

Sale season (n) /seɪl ˈsiːzn/ Mùa giảm giá 
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Timeless look 

(n) 

/ˈtaɪmləs lʊk/ Vẻ ngoài không bao giờ lỗi 

mốt 

Exquisite (adj) /ɪkˈskwɪzɪt/ Lộng lẫy, tuyệt đẹp 

Designer 

clothes (n) 

/dɪˈzaɪnə(r) kləʊðz/ Quần áo thiết kế (thường là 

đắt tiền) 

Casual clothes 

(n) 

/ˈkæʒuəl kləʊðz/ Quần áo bình thường/quần áo 

hơi hướng cổ điển 

Mix and match 

(v) 

/mɪks ənd mætʃ/ Khả năng phối đồ 

Brand-name 

clothes (n) 

/ˈbrænd neɪm kləʊðz/ Quần áo của các nhãn hiệu đắt 

tiền 
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2. ACCESSORIES (Phụ kiện) 

Part 1 

Do you like buying accessories? (Bạn có thích mua những đồ phụ kiện không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Absolutely yes. (Reason) As you know, I am 

a girl and I want to look sharp with pretty 

accessories so you know, I really want to buy 

myself new shoes, hats or necklaces. (Alternatives) 

However, I am not a slave of fashion and I only 

buy must-have items such as bags or some pairs of 

earrings. 

Look sharp (v)  

 

Trông gọn gàng, 

chỉnh tề 

A slave of fashion 

(n) 

Nô lệ cho thời trang 

(chạy theo những xu 

hướng mới nhất) 

Must-have items 

(n) 

Những món đồ phải 

có 

 

Part 2 

Describe an item of accessory that you like to wear. (Mô tả một món đồ phụ kiện mà bạn 

thích diện) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I am going to describe a handbag that 

I bought last month. My old bag looked a little bit 

worn out and it was quite big so I decided to buy 

this new one to make it easier to hold and carry 

things. Fortunately, I could buy this with half the 

Worn out (adj) Rách 

Online shopping 

website (n) 

Trang mua hàng 

trực tuyến 

Vintage (adj) 

 

Hơi hướng cổ điển, 

xưa cũ 
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original price as it was advertised on an online 

shopping website.  

(Reason) It is my most favorite item because of its 

style and convenience. (Example) In terms of style, 

its color is dark brown and it has a round shape, 

which looks a bit vintage but unique and 

fashionable.  

(Reason) In addition, the bag is made of a special 

kind of waterproof leather so it is very ideal if I 

have to go out carrying this bag in rainy weather, I 

will not have to be worried that my stuff inside will 

get wet. (Example) It is small and comes in handy 

whenever I am in a rush and need to carry many 

things. Although it seems to be quite small but 

when I open it, there is a lot of space for me to put 

necessary things such as my phone, a lipstick, a 

purse and a perfume bottle. It is a multipurpose bag 

as I can both go to work or hang out with friends. I 

hope I can carry this bag for a long period as I really 

love it and look good in it. 

Fashionable (adj) Hợp thời trang 

Waterproof (adj) Không thấm nước 

Comes in handy 

(v) 

Tiện lợi 

Multipurpose (adj) Đa năng 

Look good in (St) 

(v) 

Trông đẹp khi mặc 

gì 
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Part 3 

Why some people still spend a lot on designer accessories? (Tại sao một số người tiêu rất 

nhiều vào những món phụ kiện đắt tiền?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) It is true that people nowadays tend to 

spend big on designer accessories. (Reason) Brand-

name accessories are extremely expensive but 

some people still buy them because they are on 

trend. (Example) They might think that when they 

put on these bags or jewelry, they want to show 

other people that they do not only look stylish but 

they are also well-off. Other people buy designer 

products just because they last a long time and I 

think it may be a smart investment. 

On trend (adj) Bắt kịp xu hướng 

 

 Check-up zone 

Write a word next to a suitable definition or synonym. 

1. To look beautiful in: ................................................................  

2. When there is a new trend of clothes, you will buy tons of them: ................................................  

3. Water cannot go through the things which are made of this kind of material: 

..................................................  

4. When something is convenient and you can grab them within your reach: 

...........................................................  

5. To look tidy and polite: .................................................  

6. Kind of clothes that are necessary and easy to wear: ..........................................................  
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7. An adjective that describes things that look a little bit old but still fashionable: 

............................................... 

8. Used in different purposes: ............................................................. 

9. Where you can buy things without going to physical stores: .................................................... 

10. Old and damaged due to being used for a long period of time: ..................................................  

11. Clothes or accessories that are in fashion: ......................................................  

12. Keep updated with the latest trend: ................................................................  

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Look sharp (v)  /lʊk ʃɑːp/ Trông gọn gàng, chỉnh tề 

A slave of 

fashion (n) 

/sleɪv  ˈfæʃ.ən/ Nô lệ cho thời trang (chạy 

theo những xu hướng mới 

nhất) 

Must-have items 

(n) 

/ˈmʌst hæv  ˈaɪ.təmz/ Đồ phải có 

Worn out (adj) /wɔːn ˈaʊt/ Rách 

Online shopping 

website (n) 

/ˈɒn.laɪn ˈʃɒp.ɪŋ ˈweb.saɪt/ Trang mua hàng trực tuyến 

Vintage (adj) /ˈvɪn.tɪdʒ/ Hơi hướng cổ điển, xưa cũ 
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Fashionable 

(adj) 

/ˈfæʃ.ən.ə.bəl/ Hợp thời trang 

Waterproof (adj) /ˈwɔː.tə.pruːf/ Không thấm nước 

Comes in handy 

(v) 

/kʌmz ɪn ˈhæn.di/ Tiện lợi 

Multipurpose 

(adj) 

/ˌmʌl.tiˈpɜː.pəs/ Đa năng 

Look good in 

(St) (v) 

/lʊk ɡʊd ɪn/ Trông đẹp khi mặc gì 

On trend (adj) /ɒn trend/ Bắt kịp xu hướng 
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VI. INVENTION 

“Invention”, hay “Phát minh” nói chung, là một chủ đề khá “quen mặt” với các thí sinh khi ôn thi 

IELTS Speaking nhưng không phải vì quen thuộc nên chúng ta được quyền chủ quan. “Invention” 

là một chủ đề có thể nói là khá học thuật và khá khó vì đòi hỏi vốn từ về kỹ thuật hay sáng chế khá 

cao. Tuy nhiên, với 2 subtopics “Inventors” – Các nhà phát minh và “Inventions” – Các sản phẩm 

sáng chế cụ thể thì các thí sinh hãy luôn tự tin với chủ đề này vì dường như nó đã bao quát khá kỹ 

về chủ đề chung “Invention” của chúng ta. Bây giờ thì cùng xem trong chủ đề này thì chúng ta sẽ 

học được những từ gì nhé! 

 

1. INVENTORS (Nhà phát minh) 

Part 1 

Do you want to become an inventor in the future? (Bạn có muốn trở thành một nhà phát 

minh trong tương lai không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually I find myself not creative enough 

to be an inventor. (Reason) I don’t have a necessary 

amount of technical know-how and patience to go 

through a lot of trial and error. (Example) I would 

like to be a person who can enjoy the inventions 

rather than the one who can invent them. 

Technical know-

how (n) 

Kiến thức về công 

nghệ 

Trial and error (n) Quá trình thử 

nghiệm và thất bại 
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Part 2 

Describe an inventor that you admire the most. (Mô tả một nhà phát minh mà bạn ngưỡng 

mộ nhất) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, to be honest, today I would like to 

describe Thomas Edison - an American and one of 

the greatest inventors of all time and he is 

considered one of the men that have changed the 

world.  

(Reason) I mention him for his perseverance through 

a lot of trial and error and the practicability of his 

inventions. (Example) He is famous all over the 

world for being a very prolific inventor, who has 

more than 1,000 patents for more than 1,000 

inventions throughout his life – a very impressive 

number! It took him many years to invent those 

things and his inventions range from fluoroscope, 

phonograph,… but the most outstanding one must 

be the light bulb, which is the thing that we still use 

today. After a lot of experiment then failure and 

Practicability (n) Tính hữu dụng 

Prolific inventor 

(n) 

Nhà khoa học có rất 

nhiều phát minh 

Patents (n) Bằng sáng chế 

Phonograph (n) Máy hát 

Light bulb (n) Bóng đèn điện 

Experiment (n) Thí nghiệm 

Failure (n) Thất bại 

Advent (n) Sự xuất hiện/sự ra 

đời 

Milestone in 

history (n) 

Dấu mốc trong lịch 

sử 
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other difficulties, he finally invented one of the 

greatest inventions in humankind history. The 

advent of the light bulb in 1880 marked a milestone 

in history when it put an end to darkness and people 

had a brand new household appliance to light.  

(Example) Moreover, the phonograph, or a record 

player, is also one of his famous inventions. 

Although now it is only used by a small number of 

people, it used to be the most popular entertaining 

application for millions of people around the world. 

In addition, Thomas Edison is also famous for his 

quote: “Genius is one percent inspiration and 

ninety-nine percent perspiration”, which inspires 

people to work with perseverance and passion then 

success will come to them. 

Household 

appliance (n) 

Thiết bị gia dụng 
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Part 3 

What should government do to encourage inventors? (Chính phủ nên làm gì để khuyến khích 

các nhà phát minh?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I think inventors are an 

indispensable part of an economy, where creativity 

is put in top priority and innovations are made to 

serve the life of people so it is crucial that inventors 

be encouraged. (Example) Government should raise 

a fund for inventors and when each invention is 

made, they will be awarded an amount of money. 

Moreover, each invention should be examined 

carefully and commercialized to assist inventors 

and make them feel more motivated to create new 

things. 

Innovations (n) Sự đổi mới, cải tiến 

Commercialized 

(adj) 

Thương mại hóa 

 

 Check-up zone 

Answer the following questions by using the vocabulary included in the box. 

1. What can be considered the happening of something?  

2. What is the other name for “Record player”?  

3. What can a person receive if he/she invents something brand new?  

4. What must all inventors go through to have outstanding inventions?  

5. What is the synonym for “Knowledge in technology”?  

6. What is the thing when you do not succeed in doing something?  

7. What is a very important event in history?  
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8. What is the mutual name for kitchenware, fans, or things used in a single family?  

9. What is an inventor considered if he/she has a lot of inventions? 

10. What is the synonym for “advance”? 

11. What is used to light?  

12. What is the verb used to make profit from something?  

13. What is the noun that descbribe something that can be used well?  

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Technical know-

how (n) 

/ˈtek.nɪ.kəl ˈnəʊ.haʊ/ Kiến thức về công nghệ 

Trial and error 

(n) 

/traɪəl ənd ˈer.ər/ Quá trình thử nghiệm và thất 

bại 

Practicability (n) /ˌpræk.tɪ.kəˈbɪl.ə.ti/ Tính hữu dụng 

Prolific inventor 

(n) 

/prəˈlɪf.ɪk ɪnˈven.tər/ Nhà khoa học có rất nhiều 

phát minh 

Patents (n) /ˈpeɪ.tənts/ Bằng sáng chế 

Phonograph (n) /ˈfəʊ.nə.ɡrɑːf/ Máy hát 

Light bulb (n) /laɪt bʌlb/ Bóng đèn điện 

Experiment (n) /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ Thí nghiệm 

Failure (n) /ˈfeɪ.ljər/ Thất bại 
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Advent (n) /ˈæd.vent/ Sự xuất hiện/sự ra đời 

Milestone in 

history (n) 

/ˈmaɪl.stəʊn ɪn ˈhɪs.tər.i/ Dấu mốc trong lịch sử 

Household 

appliance (n) 

/ˈhaʊs.həʊld əˈplaɪ.əns/ Thiết bị gia dụng 

Innovations (n) /ɪn.əˈveɪ.ʃənz/ Sự đổi mới, cải tiến 

Commercialized 

(adj) 

/kəˈmɜː.ʃəl.aɪzd/ Thương mại hóa 
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2. INVENTIONS (Các phát minh) 

Part 1 

Do you enjoy using technological devices? (Bạn có thích sử dụng các đồ dùng công nghệ 

không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Definitely yes. (Example) I have to say that 

I am a techie and I love to browse websites in my 

free time to find information about the latest 

technological innovations. I am a big fan of them; 

for example, smart phone, TV or computer. I think 

my life would suffer a lot of difficulties if I don’t 

have these technological inventions.  

Techie (n) Người hiểu biết 

nhiều về công nghệ 

Browse websites 

(v) 

Lướt mạng 

 

Part 2 

Describe an invention that changes people’s life. (Mô tả một phát minh mà đã thay đổi cuộc 

sống của mọi người) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, when it comes to invention, I would 

choose smart phone – which is one of the 

revolutionary creations of human beings. 

(Reason) It is both convenient and cost-effective. 

(Example) In the past, when there was no smart 

phone, people could only get in touch with each 

Revolutionary 

creations (n) 

Những sáng tạo 

mang tính cách mạng 

Cost-effective 

(adj) 

Tiết kiệm chi phí 

Get in touch (v) Giữ liên lạc 
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other through telephone and it took ages to reach 

one person but now, with only one smart phone, we 

can use it for various purposes. Not only can we 

call others but we can also see their face, keep 

updated with their daily activities or do other kinds 

of entertainment; for example, listen to music or 

surf the net. Moreover, there are available 

applications such as Grab which helps us catch a 

taxi or motorbike much more easily. With this 

smart device, there seems to be little barrier in 

communication among people.  

(Reason) In addition, smart phone helps reduce the 

cost of our call as we have online application such 

as Viber, Skype or Whatsapp. (Example) We can also 

do the shopping without going to traditional 

markets. With just one screen and one touch, we 

can get whatever we want and have them delivered 

to our home. People often say that with only one 

smart phone, they can carry the whole world with 

them. So you see, it is a wonderful thing to have it 

in our life! 

Various purposes 

(n) 

Nhiều mục đích 

Surf the net  (v) Lướt mạng 

Barrier (n) Rào cản 

Online 

application (n) 

Ứng dụng trực tuyến 

Have them 

delivered to (v) 

Vận chuyển cái gì 

đến đâu 

 

Part 3 

What do you think are the drawbacks of technological inventions? (Đâu là những bất lợi của 

những phát minh công nghệ?) 

Sample answer Vocabulary 
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(Answer) Well, I have to say yes. (Example) 

Technological breakthroughs help humans in 

many ways and our life is much more convenient. 

However, people now tend to rely a lot on those 

inventions, which might make us lazier. We will 

not do household chores on a regular basis as 

automated robots will take over them. Moreover, 

smart phones may hinder us from meeting face-to-

face with our beloved people. I think that we should 

use these devices wisely to avoid being its victims.  

Technological 

breakthroughs 

(n) 

Những sự đột phá về 

công nghệ 

Automated robots 

(n) 

Rô-bốt tự động 

 

 Check-up zone 

Write one English word next to its suitable Vietnamese meaning. 

1. Giữ liên lạc 

2. Ứng dụng trực tuyến 

3. Rào cản 

4. Lướt mạng 

5. Nhiều mục đích 

6. Vận chuyển cái gì đến đâu 

7. Rô-bốt tự động 

8. Những sự đột phá về công nghệ 

9. Người hiểu biết nhiều về công nghệ 

10. Những sáng tạo mang tính cách mạng 

11. Tiết kiệm chi phí 
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Techie (n) /ˈtek.i/ Người hiểu biết nhiều về 

công nghệ 

Browse websites 

(v) 

/braʊz ˈweb.saɪts/ Lướt mạng 

Revolutionary 

creations (n) 

/ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/ Sáng tạo mang tính cách 

mạng 

Cost-effective 

(adj) 

/ˌkɒst.ɪˈfek.tɪv/ Tiết kiệm chi phí 

Get in touch (v) /ɡet ɪn tʌtʃ/ Giữ liên lạc 

Various 

purposes (n) 

/ˈveə.ri.əs ˈpɜː.pəs/ Nhiều mục đích 

Surf the net  (v) /sɜːf ðiː net/ Lướt mạng 

Barrier (n) /ˈbær.i.ər/ Rào cản 

Online 

application (n) 

/ˈɒn.laɪn ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ Ứng dụng trực tuyến 

Have (St) 

delivered to (v) 

/hæv dɪˈlɪv.ərd/ Vận chuyển cái gì đến đâu 

Technological 

breakthrough 

(n) 

/ˌtek.nəˈlɒdʒ.ɪ.kəl  

ˈbreɪk.θruː/ 

Sự đột phá về công nghệ 
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Automated robot 

(n) 

/ˈɔː.tə.meɪ.tɪd ˈrəʊ.bɒt/ Rô-bốt tự động 
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VII. HISTORY 

Cũng giống như “Invention”, “History” có thể là một cơn ác mộng với các chiến binh IELTS. 

Nhưng IELTS Fighter tin rằng với “Historical events” và “Historical figures” thì chủ đề này sẽ 

không làm khó các bạn nữa đâu. Với các sự kiện và nhân vật lịch sử thì có thể 2 subtopics này đã 

bao gồm gần như toàn bộ những câu hỏi chủ yếu mà giám khảo có xu hướng ra đề trong chủ đề 

này. Mặc dù đây là một chủ đề khó nhưng đã có bộ từ vựng của IELTS Fighter ở đây thì còn chần 

chừ gì nữa mà không học ngay thôi các bạn ơi! 

 

1. HISTORICAL EVENTS (Sự kiện lịch sử) 

Part 1 

Do you like to learn about history? (Bạn có thích học lịch sử không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, I am into reading history, not only 

of our country, Vietnam but also other countries in 

the world. (Reason) History is not only a subject to 

me, it is also a source of invaluable information 

about our origin as well as the victorious past of 

our ancestors.  

Origin (n) Cội nguồn 

Victorious past 

(n) 

Quá khứ hào hùng 

Ancestors (n) Tổ tiên 
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Part 2 

Describe a historical event that you like the most. (Mô tả mọt sự kiện lịch sử mà bạn thích 

nhất) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Honestly speaking, everytime I am asked 

about history, I am always eager to talk about 

Vietnam war, which ends in 1975 and one of the 

historical highlights of our country. Vietnam 

undergone hundreds of years under the 

colonization of foreign invaders and this is the last 

war before a new era of peace and independence is 

opened for us.  

(Reason) It is an unforgettable period of history for 

some reasons. Firstly, it is the courageous fighting 

spirit of Vietnamese people. (Example) Our country 

was divided into Nothern part and Southern part. 

Communication was almost impossible at that time 

and people across the country were living in 

poverty and destitute conditions. However, our 

Historical 

highlights (n) 

Sự kiện lịch sử nổi 

bật 

Colonization (n) Sự thuộc địa hóa 

Foreign invaders 

(n) 

Giặc ngoại xâm 

Independence (n) Độc lập 

Period of history 

(n) 

Giai đoạn lịch sử 

Well-armed (adj) Trang bị vũ khí tối 

tân 

Defeat (n) Đánh bại 

Pay tribute to 

(Sb) (v) 

Tưởng nhớ 
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soldiers still fought bravely with the support from 

ordinary people.  

(Reason) Secondly, this is remarkable because 

hardly anyone could think that we could win the 

war.  (Example) When compared to such a well-

armed country like America, it was hard to think 

that we could defeat them. However, with the 

determination of the whole nation, we have our 

own peace. April 30th, 1975 was the date that we 

gained independence from the invaders and from 

then on, we have held annual celebration to pay 

tribute to those who sacrificed for the country. I 

hope that Vietnamese people will never forget this 

important event of the nation. 

Sacrificed (v) Hy sinh 

 

Part 3 

What can we learn from the events in history? (Chúng ta học được gì từ các sự kiện lịch sử?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I think we can have many lessons from 

historical events. (Example) For example, if we read 

about the Great Depression in America from 1929 

to1933, we can know more about the economy and 

crisis in certain periods. In other cases, if we study 

war, there will be knowledge related to domination 

or weapons. However, above all, the most 

important lesson is that each historical event is 

either a mistake or a pride, we should look at them 

Domination (n) Sự đô hộ 
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carefully to improve our strengths, to maintain the 

pride and not to let the mistakes occur again.  

 

 Check-up zone 

Match each word with its suitable meaning. 

1. Sự thuộc địa hóa     a. Victorious past 

2. Tổ tiên      b. Foreign invaders 

3. Sự đô hộ      c. Independence 

4. Qúa khứ hào hùng     d. Well-armed 

5. Trang bị vũ khí tối tân    e. Historical highlight 

6. Giai đoạn lịch sử     f. Defeat 

7. Tưởng nhớ      g. Origin 

8. Đánh bại      h. Period of history 

9. Sự kiện lịch sử nổi bật    i. Colonization 

10. Hy sinh      k. Pay tribute to 

11. Giặc ngoại xâm     l. Sacrifice 

12. Cội nguồn      m. Domination 

13. Độc lập      n. Ancestors 
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Origin (n) /ˈɒrɪdʒɪn/ Cội nguồn 

Victorious past 

(n) 

/vɪkˈtɔːriəs pɑːst/ Quá khứ hào hùng 

Ancestors (n) /ˈænsestə(r)/ Tổ tiên 

Historical 

highlight (n) 

/hɪˈstɒrɪkl ˈhaɪlaɪt/ Sự kiện lịch sử nổi bật 

Colonization (n) /ˌkɒlənaɪˈzeɪʃn/ Sự thuộc địa hóa 

Foreign 

invaders (n) 

/ˈfɒrən ɪnˈveɪdərz/ Giặc ngoại xâm 

Independence 

(n) 

/ˌɪn.dɪˈpen.dəns/ Độc lập 

Period of history 

(n) 

/ˈpɪə.ri.əd əv ˈhɪs.tər.i/ Giai đoạn lịch sử 

Well-armed 

(adj) 

/wel ɑːmd/ Trang bị vũ khí tối tân 

Defeat (n) /dɪˈfiːt/ Đánh bại 

Pay tribute to 

(Sb) (v) 

/peɪ ˈtrɪbjuːt tuː/ Tưởng nhớ 

Sacrifice  (v) /ˈsækrɪfaɪs/ Hy sinh 
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Domination (n) /ˌdɒmɪˈneɪʃn/ Sự đô hộ 

2. HISTORICAL FIGURES (Nhân vật lịch sử) 

Part 1 

How did you learn history when you were young? (Bạn học lịch sử như thế nào khi còn nhỏ?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually, when I was a child, I only learnt 

history through a text book but at that time I was 

not so interested in it because there were so many 

things that I had to remember. (Example) Then my 

grandfather took me to a bookstore to buy books in 

history and I have developed an interest in 

historical figures such as King Le Loi or Heroine 

Vo Thi Sau. 

Historical figures 

(n) 

 

Các nhân vật lịch 

sử 

Heroine (n) Nữ anh hùng 

 

Part 2 

Describe a historical figure that you find the most impressive. (Mô tả một nhân vật lịch sử 

bạn tháy ấn tượng nhất) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) If someone asks me about one historical 

figure that I like the most, it will definitely be 

President Ho Chi Minh. I am sure that President Ho 

Prominent leader 

(n) 

Lãnh tụ kiệt xuất 

Resistances (n) Kháng chiến 
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is admired and loved not only by Vietnamese 

people but also residents in other countries around 

the world. He is a prominent leader and he led 

many resistances that defeated foreign invaders to 

bring peace and protect national sovereignty. 

(Reason) President Ho is well known for leading a 

simple life and spending all his life fighting for the 

happniess of Vietnamese people and the 

independence of the nation. (Example) He was born 

into an impoverished but intellectual family in 

Nghe An province so he could understand the 

misery and poverty that were caused by war to 

Vietnamese people. Therefore, at a very young age 

of early twenty, he decided to go to some foreign 

countries to find a way to save the country. He went 

through a lot of ups and downs but with his 

decisiveness and patriotism, he came back to 

Vietnam with innovative ideas to improve the 

policies as well as eliminate invaders.  

President Ho had achieved a lot in his life of doing 

politics; however, he never thought for himself 

only, he helped other people till the end of his life. 

Now there are many memorials of President Ho in 

different countries for people to honor one of the 

greatest men in the world’s history.  

Foreign invaders 

(n) 

Giặc ngoại xâm 

Sovereignty (n) Chủ quyền 

Misery (n) Nỗi khổ 

Ups and downs 

(n) 

Thăng trầm 

Decisiveness (n) Kiên định 

Patriotism (n) Lòng yêu nước 

Policies (n) Chính sách 

Eliminate 

invaders (v) 

Đánh đuổi giặc 

ngoại xâm 

Memorials (n) Đài tưởng niệm 

Honor (v) Tôn vinh 
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Part 3 

Do you think historical museums should be opened for free? (Bạn có nghĩ rằng các bảo tàng 

lịch sử nên mở cửa miễn phí không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, it is of great importance for people, 

especially young people to learn history of their 

own country. Historical museums, where valuable 

traditions are preserved and these are ideal places 

for people to cherish the past. (Reason) I think it’s 

better to reduce the entrance fee to historical 

museums because they need a certain amount of 

money to be operated. (Example) Local officers 

should have special offers for those when they 

come to museums as a way of encouraging people 

to learn history. In addition, it is a good idea that 

more historical shows TV are produced to make 

history an important part in people’s life. 

Valuable 

traditions (n) 

Truyền thống quý 

báu 

Preserved (v) Lưu giữ 

 

 Check-up zone 

Write the advanced words for these following words. 

1. A good and talented leader: ……………………………………………………………… 

2. Hard things in life: ……………………………………………………...…………………. 

3. To make invaders go out of one country: ……………………………...………………….. 

4. Invaders from other countries: ………………………………………….. ………………... 

5. The feeling of loving and respecting one’s country: ……………………… ……………… 
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6.  A female hero: …………………………………………………………………………….. 

7. Important people of the past: ……………………………………………….. …………….. 

8. The land, air and ocean that belong to one country: ……………………………… ………. 

9. All the good and bad things in life that one has to experience: ……………………………. 

10. The determination to do something: …………………………………….. ………………. 

11. War against invaders: …………………………………………. …………………………. 

12.  A system of plans that is agreed by a group of people (often leaders from one country or 

organization): ………………………………………….  

13. To show the great respect to someone for his/her contribution: ………………………….... 

141.  To keep something as it is, especially in order to prevent it from decaying or being damaged 

or destroyed: ……………………………………………  

152. An object often large and made of stone that has been built to honor a person or event: 

……………………….  

16. Valuable customs or practices: ……………………………………….. …………………… 

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Historical 

figures (n) 

/hɪˈstɒr.ɪ.kəl ˈfɪɡ.ərz/ Nhân vật lịch sử 

Heroine (n) /ˈherəʊɪn/ Nữ anh hùng 

                                           
1 “To keep something as it is, especially in order to prevent it from decaying or being damaged or destroyed”: Tham 

khảo định nghĩa trong từ điển Online Cambridge. 
2 “An object often large and made of stone that has been built to honor a person or event”: Tham khảo định nghĩa 

trong từ điển Online Cambridge. 
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Prominent 

leader (n) 

/ˈprɒmɪnənt ˈliːdə(r)/ Lãnh tụ kiệt xuất 

Resistance  (n) /rɪˈzɪstəns/ Kháng chiến 

Foreign 

invaders (n) 

/ˈfɒrən ɪnˈveɪdə(r)z/ Giặc ngoại xâm 

Sovereignty (n) /ˈsɒvrənti/ Chủ quyền 

Misery (n) /ˈmɪzəri/ Nỗi khổ 

Ups and downs 

(n) 

/ʌps ənd daʊnz/ Thăng trầm 

Decisiveness (n) /dɪˈsaɪsɪvnəs/ Kiên định 

Patriotism (n) /ˈpætriətɪzəm/ Lòng yêu nước 

Policy (n) /ˈpɒləsi/ Chính sách 

Eliminate 

invaders (v) 

/ɪˈlɪmɪneɪt ɪnˈveɪdə(r)z/ Đánh đuổi giặc ngoại xâm 

Memorial (n) /məˈmɔːriəl/ Đài tưởng niệm 

Honor (v) /ˈɒnə(r)/ Tôn vinh 

Valuable 

tradition (n) 

/ˈvæljuəbl trəˈdɪʃn/ Truyền thống quý báu 

Preserve  (v) /prɪˈzɜːv/ Lưu giữ 
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VIII. NATURE 

Theo dòng sự kiện, “Nature” – Thiên nhiên và “Weather” – Thời tiết, “Natural disasters” luôn 

được quan tâm hơn bao giờ hết vì tính thời sự của nó. Chủ đề này chắc là đã rất quen thuộc rồi, 

tuy nhiên thì hãy thử “nghía” qua những bí kíp từ vựng này từ IELTS Fighter xem, có thể bạn sẽ 

tìm được một luồng gió mới cho chủ đề này đấy! 

 

1. WEATHER (Thời tiết) 

Part 1 

What is your favorite season? (Mùa yêu thích của bạn là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Fall is absolutely my most favorite season. 

(Reason) The cool weather makes me feel so 

comfortable because humidity is low. (Example) I 

love the feeling of going for a walk in Hoan Kiem 

Lake pedestrian zone while enjoying the breeze. 

It’s so fantastic! 

Breeze (n) Làn gió nhẹ 

Humidity (n) Độ ẩm 

 

Part 2 

Describe a type of weather that you like the most. (Mô tả kiểu thời tiết bạn thích nhất) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, people may think that I am weird, but 

honestly, my most favorite type of weather that I 

like most is snowy weather. I was born in Vietnam, 

Scarce (adj) Hiếm 

Snowflakes (n) Bông tuyết 

Snowman (n) Người tuyết 
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snow is very scarce and it can only be seen in one 

or two mountainous provinces in the Northern part. 

(Reason) I like it because I want to be immersed in 

beautiful white snowflakes and have some fun with 

them. (Example) Just the thought of building a 

snowman or throwing snow at my friends makes 

me happy as a clam. I often wish I could go to some 

Western countries such as America, Sweden or 

England to enjoy the freezing cold weather as well 

as admiring the snow falling outside – one of the 

most interesting natural phenomena.  

(Reason) Additionally, I like winter because this is 

the time that I can wear my favorite clothes, which 

are warm clothes such as sweater, thick coat or 

boots.  (Example) Although I am aware that it is not 

eassy to live in the weather when temperature is 

low, sometimes I tremble with cold but I really 

want to enjoy that vibe. Now many people know 

that due to global warming, the temperature in 

some countries has begun to rise, which leads to a 

reduction in snow. I have to rush so that I can enjoy 

true snowy weather! 

Makes me happy 

as a clam (v) 

Làm tôi rất hạnh 

phúc 

Freezing cold 

weather (n) 

Thời tiết rất lạnh 

Natural 

phenomena (n) 

Hiện tượng tự 

nhiên 

Tremble with 

cold (v) 

Run lên vì lạnh 

Vibe (n) Không khí 
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Part 3 

Do you think that weather affects our feelings? (Bạn có nghĩ rằng thời tiết ảnh hưởng đến 

cảm xúc của chúng ta không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) One hundred percent yes. (Example) If the 

weather is fine, humans can have the mood or 

motivation to do certain things. When the weather 

is cool or sunny, people may tend to feel happier; 

however, if really bad weather conditions happen, 

for instance scorching heat or torrential rain, it is 

easy for people to have their mood down. The 

appearance of snow may make people excited but 

thick layers of snow with bitterly cold weather can 

cause depression for people. 

Scorching heat 

(n) 

Nắng nóng gay 

gắt 

Torrential rain 

(n) 

Mưa rất to 

Bitterly cold 

weather (n) 

Trời lạnh thấu 

xương 

 

 Check-up zone 

Write the Vietnamese meanings of these following words. 

1. Natural phenomenon   8. Scarce 

2. Humidity     9. Snowflake 

3. Scorching heat    10. Vibe 

4. Breeze     11. Bitterly cold weather 

5. Snowman     12. Tremble with cold 

6. Torrential rain    13. Freezing cold weather 

7. Make Sb happy as a clam 
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 NOTICE 

 Glossary Box 

Breeze (n) /briːz/ Làn gió nhẹ 

Humidity (n) /hjuːˈmɪdəti/ Độ ẩm 

Scarce (adj) /skeəs/ Hiếm 

Snowflake  (n) /ˈsnəʊfleɪk/ Bông tuyết 

Snowman (n) /ˈsnəʊmæn/ Người tuyết 

Make (Sb) 

happy as a clam 

(v) 

/ meɪk  ˈhæpi əz ə klæm/ Làm ai đó rất hạnh phúc 

Freezing cold 

weather (n) 

/ˈfriːzɪŋ  kəʊld  ˈweðə(r)/ Thời tiết rất lạnh 

Natural 

phenomenon  

(n) 

/ˈnætʃrəl fəˈnɒmɪnən/ Hiện tượng tự nhiên 

 

Tremble with 

cold (v) 

/ˈtrembl wɪð kəʊld/ Run lên vì lạnh 

Vibe (n) /vaɪbz/ Không khí 

Scorching heat 

(n) 

/ˈskɔːtʃɪŋ hiːt/ Nắng nóng gay gắt 
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Torrential rain 

(n) 

/təˈrenʃl reɪn/ Mưa rất to 

Bitterly cold 

weather (n) 

/ˈbɪtəli kəʊld /ˈweðə(r)/ Trời lạnh thấu xương 
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2. NATURAL DISASTERS (Thảm họa thiên nhiên) 

Part 1 

Are you afraid of natural disasters? (Bạn có sợ các thảm họa thiên nhiên không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, of course. (Example) Not only me but 

also many people on Earth have a fear for natural 

calamities. They are extreme weather conditions 

that can cause a lot of damage to people and 

property in a large scale. 

Natural 

calamities (n) 

Thiên tai 

Extreme weather 

conditions (n) 

Điều kiện thời tiết 

cực đoan 

Property (n) Tài sản 

 

Part 2 

Describe a natural disaster/an extreme weather condition that you will never forget. (Mô tả 

một thảm họa thiên nhiên hoặc một điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà bạn không bao giờ 

quên) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I would like to talk about the 

“historical flood” that happened in Hanoi a decade 

ago, 2008. This must be the year that Hanoians can 

never forget.  

(Reason) It is memorable because the rain was so 

heavy and lasted for many days consecutively that 

inundated many streets of Hanoi. (Example) The 

rain was considered heaviest in the last 100 years, 

Inundated (adj) Bị ngập lụt 

Precipitation (n) Lượng mưa 

Record high (adj) Cao kỷ lục 

Statistics (n) Thống kê 

Emergency 

announcement  

Thông báo khẩn 

cấp 
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which caused people to suffer from a lot of damage.  

Precipitation reached a record high and almost all 

activities were paused to ensure the safety of both 

people and property.  

According to statistics, many families even 

suffered from inundation as high level of water 

flew into their houses. Offices or schools had to 

make emergency announcement to let their 

employees and students be at home to avoid any 

potential accidents that may caused by the pouring 

rain. Life then had a lot of disturbance and people 

had to wait until it stopped raining. The rain 

triggered inconvenience for people in different 

fields as high death toll was recorded, traffic was 

in no order or people stood a high chance of 

dangerous epidemics. Luckily, after a few days, 

life began to come back to the way it was thanks to 

concerted effort of both local authority and many 

people of the city. 

(n) 

Pouring rain (n) Mưa xối xả 

Disturbance (n) Xáo trộn, phiền 

toái 

Death toll (n) Tỷ lệ tử vong 

Dangerous 

epidemics (n) 

Dịch bệnh nguy 

hiểm 

Concerted effort 

(n) 

Nỗ lực chung 

 

Part 3 

Why the world has to suffer from natural disasters more than ever before? (Tại sao thế giới 

đang ngày càng phải chịu nhiều những thiên tai hơn bao giờ hết?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I think this is a worldwide issue that 

needs to be solved before it is too late. (Reason) 

Global warming 

(n) 

Sự nóng lên toàn 

cầu 
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Obviously, there is global warming that is resulted 

from human activities such as deforestation or 

over-exploitation of natural resources. Moreover, 

the exhaust fumes from vehicles or factories are the 

main reason that causes the Ozone depletion. That 

is why more natural disasters are happening. 

(Example) Personally I think both government and 

citizens all over the world should act now before 

humankind has to suffer from more serious 

disasters in the future.  

Deforestation (n) Phá rừng 

Ozone depletion 

(n) 

Sự suy giảm tầng 

Ô-zôn 

 

 Check-up zone 

Fill in each blank to complete a meaningful word. 

1. S_a_i_t_c_ 

2. _ _ur_n _ r_ _ n 

3. D_a_h _o_l 

4. _x_r_m_ w_a_h_r _o_d_t_o_s 

5. D_n_e_ _u_ e_i_e_i_s 

6. _m_rg_n_y an_o_n_e_e_t 

7. R_ _o_d _i_h 

8. _r_p_r_y 

9. Pr_c_pi_at_o_ 

10. N_t_ _ _l ca_ _m_ty 

11. I_ _nd_t_d 

12. D_st_rb_nc_ 
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13. _ _o_al _ar_i_g 

14. _e_or_st_t_ _n 

15. O_o_e _ep_e_i_ _ 

16. C_ _ce_ _e_ ef_ _r_s 

 

 NOTICE 

 Glossary Box 

Natural 

calamities (n) 

/ˈnætʃrəl kəˈlæmətiiz/ Thiên tai 

Extreme weather 

conditions (n) 

/ɪkˈstriːm ˈweðə(r) 

kənˈdɪʃnz/ 

Điều kiện thời tiết cực đoan 

Property (n) /ˈprɒpəti/ Tài sản 

Inundated (adj) /ˈɪnʌndeɪt/ Bị ngập lụt 

Precipitation (n) /prɪˌsɪpɪˈteɪʃn/ Lượng mưa 

Record high 

(adj) 

/ˈrekɔːd haɪ/ Cao kỷ lục 

Statistics (n) /stəˈtɪstɪks/ Thống kê 

Emergency 

announcement  

(n) 

/ɪˈmɜːdʒənsi əˈnaʊnsmənt/ Thông báo khẩn cấp 

Pouring rain (n) /pɔː(r) reɪn/ Mưa xối xả 
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Disturbance (n) /dɪˈstɜːbəns/ Xáo trộn, phiền toái 

Death toll (n) /deθ təʊl/ Tỷ lệ tử vong 

Dangerous 

epidemics (n) 

/ˈdeɪndʒərəs ˌepɪˈdemɪks/ Dịch bệnh nguy hiểm 

Concerted effort 

(n) 

/kənˈsɜːtɪd ˈefət/ Nỗ lực chung 

Global warming 

(n) 

/ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/ Sự nóng lên toàn cầu 

Deforestation (n) /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/ Phá rừng 

Ozone depletion 

(n) 

/ˈəʊzəʊn dɪˈpliːʃn/ Sự suy giảm tầng Ô-zôn 
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IX. MARRIAGE AND FAMILY 

Hôn nhân và các mối quan hệ gia đình là một chủ đề khá phổ biến trong các bài thi IELTS, đặc 

biệt là ở Speaking Part 1 hoặc Part 3. Như các bạn đã biết, ở Part 1 phần thi Speaking, bạn thường 

được hỏi những câu hỏi ngắn, liên quan trực tiếp đến bản thân mình và các thành viên trong gia 

đình. Trong phần này, “Marriage” (Hôn nhân) và “Family” (Gia đình) là hai chủ đề thường gặp, 

nắm vững được các từ vựng trong hai chủ đề nhỏ này giúp các bạn có thể sử dụng để nói về bất kì 

chủ đề nào xoay quanh nó.  

 

1. MARRIAGE (Hôn nhân) 

Part 1 

Who should pay the wedding cost of a couple? (Ai là người nên chi trả chi phí đám cưới cho 

một cặp đôi?) 

Sample answer  Vocabulary 

(Answer) Well, it is common in our country that 

parents pay most of the wedding expense for 

their children. (Reason) Because most couples 

decide to tie the knot at a young age; therefore, 

they couldn’t afford a lavish wedding and they 

need support from parents. (Example) I think 

this is a good thing for couples as they don’t 

have to worry much about the finance and get 

ready to step into the new phase of their life. 

Tie the knot (v) Thành vợ chồng 

Lavish wedding (n) Tiệc cưới hoành tráng 

New phase of their 

life (n) 

Trang mới trong cuộc 

sống 
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Part 2 

Describe a wedding ceremony that you enjoyed a lot. (Mô tả một lễ cưới mà bạn yêu thích) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I would like to talk about the wedding 

ceremony of Thanh - my younger sister, which 

was held last year in Novotel Resort, a big 

palace near my home in Hanoi.  

(Reason) Firstly, this was a marked event to me 

as one of my most beloved people was about 

to start a new phase of her life and thanks to 

this occasion, I could have a great get-together 

with my relatives who lived far away from us. 

Our immediate family and many friends of my 

sister were also there to wish Thanh and her 

spouse, Minh, a lifelong commitment.  

(Reason) Secondly, I enjoyed this wedding 

because I love the way how my sister and 

brother-in-law celebrated their wedding party. 

(Example) They decided to splash out on 

clothes and decorations since they wanted 

their big day to be unforgettable and perfect. 

While Thanh looked so stunning in Ao dai - 

the traditional dress of Vietnamese women, 

Minh was so elegant in a black suit with a bow 

tie on.  

In addition, there were so much delicious food 

and we were served by dedicated waiters. We 

Immediate family (n) Gia đình ruột thịt 

Spouse (n) Vợ/chồng 

Splash out on (St) (v) Chi tiêu rất nhiều cho 

việc gì 

Big day (n) Ngày trọng đại 

Lifelong commitment 

(n) 

Gắn bó trọn đời 
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laughed a lot, we had so much fun and at the 

end of the party we all raised our glasses to 

wish the bride and groom health, happiness 

and forever love. The moment that was 

embedded in my memory was the time when 

they hold hands and departed to their new 

home which almost brought me to tears. That 

was a that I would never forget. 

 

 

Part 3 

Is it easy for you to accept an arranged marriage? (Bạn có dễ dàng chấp nhận một hôn sự 

được sắp đặt trước không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually, it is hard for me to accept an 

arranged marriage because I think that love 

from both sides is a crucial factor for lifelong 

happiness. (Reason) Without love and 

sympathy, it will be difficult for each 

individual to overcome the inevitable ups and 

downs of marriage and may easily end up 

splitting up. (Example) In my opinion, parents 

should allow their children to have more 

freedom in choosing their partners so that they 

can be responsible for their own choice and 

happiness. 

Aarranged marriage 

(n) 

Hôn nhân bị sắp đặt 

Ups and downs of 

marriage (n) 

Những thăng trầm 

trong hôn nhân 

Splitting up (v) Li hôn 
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 Check-up zone 

Upgrade these following words/phrases to make them more academic in IELTS Speaking. 

 

1. A very big wedding 

=> 

7. Good time and difficulties in a marriage 

=> 

2. Husband/wife 

=> 

8. Spend a lot of money on (St) 

=> 

3. An important day of one’s life 

=> 

9. Family members who are the closest to you 

(parents, elder/younger sister/brother) 

=> 

4. A totally new period of new things of one’s 

life 

=> 

10. A marriage that is mostly decided by 

parents 

=> 

5. Not to be in a marriage anymore 

=> 

11.  Happiness in marriage for the whole life 

=> 

6. To become husband and wife 

=> 
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 NOTICE 

 Glossary box 

Wedding ceremony 

(n) 

/ˈserəməni ˈwedɪŋ/ Lễ cưới 

Tie the knot (v) /taɪ ðə nɒt/ Thành vợ chồng 

Lavish wedding (n) /ˈlævɪʃ ˈwedɪŋ/ Tiệc cưới hoành tráng 

New phase of one’s 

life (n) 

/njuː feɪz əv wʌnz laɪf/ Trang mới trong cuộc sống 

Immediate family 

(n) 

/ɪˈmiːdiət ˈfæməli/ Gia đình ruột thịt 

Spouse (n) /spaʊs/ Vợ/chồng 

Splash out on (St) 

(v) 

/splæʃ aʊt ɒn/ Tiêu xài hoang phí 

Big day (n) /bɪɡ deɪ/ Ngày trọng đại 

Lifelong 

commitment (n) 

/ˈlaɪflɒŋ kəˈmɪtmənt/ Gắn bó trọn đời 

Aarranged 

marriage (n) 

/əˈreɪndʒ ˈmærɪdʒ/ Hôn nhân bị sắp đặt 

Ups and downs of 

marriage (n) 

/ʌp ənd daʊnz əv 

ˈmærɪdʒ/ 

Những thăng trầm trong hôn 

nhân 

Split up (v) /splɪt ʌp/ Li hôn 
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2. FAMILY (Gia đình) 

Part 1 

Do you like spending time with your family? (Bạn có thích dành thời gian cho gia đình 

không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow absolutely yes. (Reason) I am the type 

of person who really cherish the moment of family 

members having fun together in a close-knit family. 

(Example) Although I have tons of tasks to complete 

in my company, I always try to balance between 

work and family and spend quality time with my 

family members as much as I can.  

Close-knit family 

(n) 

Gia đình gắn kết 

Quality time (n) Thời gian quý báu 

 

Part 2 

Describe a person to whom you are very close in your family. (Mô tả một người trong gia 

đình mà bạn rất thân thiết) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, to talk about the person to 

whom I am closest in my family, I would like 

to mention my mother, who plays a crucial 

role in my life. She is not just my mom, she is 

also my idol, my best friend and also my 

consultant.  

Crucial role (n) Vai trò đặc biệt quan 

trọng 

Kind-hearted (a) Ấm áp (tính cách) 

Nuclear family (n) Gia đình hạt nhân 

(bao gồm bố mẹ và 

con cái) 
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(Reason) I adore her because she is such a kind-

hearted, caring and loving person in the 

family. (Example) As you know, I live in a 

nuclear family with four members, my 

parents, my little brother and me; therefore, 

my mom will have more time to look after 

each member more carefully, both in terms of 

physical health and emotions. Honestly, she is 

the one I can share everything without any 

hesitation. Whenever I have any problems or 

sadness or happiness, mom is always the first 

person that I talk to. She always cheers me up, 

gives me pieces of valuable advice and 

encourage me to look on the bright side 

everytime I feel depressed.  

(Reason) Moreover, my mom is also a 

responsible citizen and she fulfills her duty at 

work very well. (Example) I guess there must be 

pressure at her workplace and I know that she 

has to work really hard to support the whole 

family but I can hardly hear her complain. Her 

determination and strong-willed 

characteristics have set a good example for me 

and that is also the thing that I have to remind 

myself so that I can be such a wonderful 

person like her. 

Look on the bright 

side (v) 

Lạc quan 

Responsible citizen 

(n) 

Công dân có trách 

nhiệm 

Determination (n) Sự quyết tâm, kiên 

định 

Strong-willed (a) Ý chí mạnh mẽ 
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Part 3 

What are the factors causing a rise in divorce rate? (Đâu là những lý do gây ra tỷ lệ ly hôn 

đang ngày càng gia tăng?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, to my perspective, reasons that 

lead to this matter vary but (Reason) the 

principal one may be childlessness. There may 

be some problems with the reproductive 

health of one partner so one single couple 

cannot have children. They may not feel the 

connection between the two and divorce will 

happen as a result. (Reason) Another 

justification could be domestic violence, 

which may come in the form of verbal abuse 

over financial burden or violent actions. Due 

to this, marriage will be easily separated.  

Childlessness (n) Sự vô sinh 

Reproductive health 

(n) 

Sức khỏe sinh sản 

Domestic violence (n) Bạo lực gia đình 

Verbal abuse (n) Lời nói làm người 

khác bị tổn thương 

 

 Check-up zone 

Match each word with its suitable definition by matching a number and a letter. 

1. Quality time 8. Reproductive health 

2. Kind-hearted 9. Look on the bright side 

3. Childlessness 10. Crucial role 

4. Responsible citizen 11. Nuclear family 
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5. Strong-willed 12. Determination 

6. Verbal abuse 13. Domestic violence 

7. Close-knit family  

 

a. Words that hurt others 

b. The unability of having children among couples 

c. The health of women in the period that they can give birth to children 

d. A very important part that one cannot live without 

e. A family, in which members are very close to each other 

f. Violent actions that happen within a family 

g. Generous and caring 

h. To be optimistic 

i. An individual in the society who is responsible and completes all the duties 

k. The state of doing something without caring about others 

l. A valuable period of time 

m. The ability of doing something although it is very difficult 

n. A family which has parents and kids.  

 

 NOTICE 

 

 Glossary box 

Close-knit family (n) /ˌkləʊsˈnɪt ˈfæməli/ Gia đình gắn kết 
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Quality time (n) /ˈkwɒləti taɪm/ Thời gian quý báu 

Crucial role (n) /ˈkruːʃl rəʊl/ Vai trò đặc biệt quan trọng 

Kind-hearted (adj) /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ Ấm áp (tính cách) 

Nuclear family (n) /ˈnjuːkliə(r) ˈfæməli/ Gia đình hạt nhân (bao 

gồm bố mẹ và con cái) 

Look on the bright 

side (v) 

/lʊk ɒn ðə braɪt saɪd/ Lạc quan 

Responsible citizen 

(n) 

/rɪˈspɒnsəbl ˈsɪtɪzn/ Công dân có trách nhiệm 

Determination (n) /dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn/ Sự quyết tâm, kiên định 

Strong-willed (adj) /ˌstrɒŋ ˈwɪld/ Ý chí mạnh mẽ 

Childlessness (n) /ˈtʃaɪld.ləs.nəs/ Sự vô sinh 

Reproductive health 

(n) 

/ˌriː.prəˈdʌk.tɪv helθ/ Sức khỏe sinh sản 

Domestic violence (n) /dəˈmes.tɪk ˈvaɪə.ləns/ Bạo lực gia đình 

Verbal abuse (n) /ˈvɜː.bəl  əˈbjuːz/ Lời nói làm người khác bị 

tổn thương 
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X. TRAVEL 

Liên quan đến việc “Di chuyển” (“Travel”), có hai chủ đề nhỏ rất hay gặp đó là “Transport” (Giao 

thông) và “Vacation” (Kỳ nghỉ). Từ vựng của hai chủ đề này cũng có thể được sử dụng lẫn cho 

nhau, và có thể được dùng cho những câu hỏi liên quan. Nắm vững các từ vựng của chủ đề này sẽ 

giúp bạn giải quyết và ăn điểm trong khá nhiều câu hỏi Speaking liên quan đến chủ đề đời sống 

thường ngày này đó, hãy cùng khám phá nhé! 

 

1. TRANSPORT (Giao thông) 

Part 1 

What are the main means of transport in Vietnam? (Những phương tiện giao thông chủ yếu 

ở Việt Nam là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) There are quite a few means of 

transport in Vietnam, but motorbikes are 

taking the lead. (Reason) People prefer to travel 

by motorbike because it is more economical 

and the most important thing is that when it 

comes to traffic congestion, it takes ages for 

car to move on the road but it is much easier 

for a motorbike to wend its way forward and 

escape the bad traffic. 

Means of transport 

(n) 

Phương tiện giao 

thông 

Taking the lead (v) Chiếm phần lớn 

Traffic congestion 

(n) 

Tắc đường 

Wend its way forward 

(v) 

Đi chậm chậm về phía 

trước 
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Part 2 

Describe a time you travelled by public transport. (Mô tả một thời gian khi bạn di chuyển 

bằng phương tiện công cộng) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, today I would like to tell you 

about an MRT journey in Singapore that I took 

several years ago. 

Actually, I was a junior in Hanoi University 

when I took my summer vacation there. After 

a month of planning, I decided to embark on 

the journey alone.  

(Reason) I already knew that car rent in 

Singapore would be prohibitively expensive to 

a student like me, so I chose MRT to travel 

around the city, which was both fast and 

economical. (Example) I boarded a train at 

MRT journey (Mass 

Rapid Transport 

journey) (n) 

Chuyến đi bằng MRT 

(Tàu điện ngầm ở 

một số nước như 

Singapore, Đài Loan) 

Embark on the 

journey (v) 

Thực hiện chuyến đi 

Car rent (n) Phí thuê xe ô tô 

Boarded (v) Lên (tàu/xe) 

Filled up (v) Lấp đầy 

Jam-packed (adj) Đông người 
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Lavender station which headed towards 

Marina Bays station. Luckily, I managed to 

find a seat before it was filled up. The trains 

here were notoriously jam-packed in rush 

hours.  

To my surprise, it was so silent on the train, 

everyone tried to keep their voice low so that 

they wouldn’t bother others, and I have to say 

that was a strange thing when compared to 

buses in some countries. Moreover, the train 

went unbelievably fast, so it took me just about 

15 minutes to arrive at my destination. I felt 

that such a long distance was made shorter 

thanks to this means of transport. That was my 

first time I went on a public transport and I 

hope that there will be more modern 

underground systems that are built in our 

country in the near future.  

Rush hours (n) Giờ cao điểm 

 

Part 3 

How do you think people will travel in the future? (Bạn nghĩ trong tương lai, con người sẽ di 

chuyển bằng gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well I think, electric mini-bus will be 

the prevalent means of transport in the future. 

Electric mini-bus (n) Xe buýt mini chạy 

bằng điện 
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(Reason) 3One reason could be that it still carries 

the same number of passengers but being small 

and agile to get its way out of a traffic jam. 

(Example) In addition, carpooling may be a 

good idea (Reason) as people can not only save 

a great amount of money spent on fuel for their 

private car but they also help protect the 

environment. Many people travel in the same 

car means there will be less emission and less 

traffic jam and this may be a dominant way of 

transporting in the future. 

Carpooling (n) Hình thức đi chung xe 

 

 Check-up zone 

Write the English words of these Vietnamese words. 

1. Phí thuê xe ô tô 

=>  

8. Tắc đường 

=> 

2. Lấp đầy 

=> 

9. Đông người 

=> 

3. Tàu điện ngầm 

=> 

10. Đi chậm chậm 

=> 

4. Chiếm phần lớn 

=> 

11. Lên (tàu/xe) 

=> 

                                           
3 Tham khảo website: https://www.lonelyplanet.com/travel-tips-and-articles/how-will-we-travel-in-the-

future/40625c8c-8a11-5710-a052-1479d277c6de 
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5. Thực hiện chuyến đi 

=> 

12. Xe buýt mini chạy bằng điện 

=> 

6. Hình thức đi chung xe 

=> 

13. Giờ cao điểm 

=> 

7. Phương tiện giao thông 

=> 

 

 

 NOTICE 

 Glossary box 

Means of transport 

(n) 

/miːnz əv ˈtræn.spɔːt/ Phương tiện giao thông 

Take the lead (v) /teɪk ðiː liːd/ Chiếm phần lớn 

Traffic congestion 

(n) 

/ˈtræf.ɪk 

kənˈdʒes.tʃən/ 

Tắc đường 

Wend one’s way 

forward (v) 

/wend wʌn weɪ 

ˈfɔː.wəd/ 

Đi chậm chậm về phía 

trước 

MRT journey (Mass 

Rapid Transport 

journey) (n) 

/mæs ˈræp.ɪd 

ˈtræn.spɔːt ˈdʒɜː.ni/ 

Chuyến đi bằng MRT 

(Tàu điện ngầm ở một 

số nước như Singapore, 

Đài Loan) 

Embark on the 

journey (v) 

/ɪmˈbɑːk ɒn ðiː 

ˈdʒɜː.ni/ 

Thực hiện chuyến đi 
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Car rent (n) /kɑːr rent/ Phí thuê xe ô tô 

Board (v) /bɔːd/ Lên (tàu/xe) 

Fill up (v) /fɪl ʌp/ Lấp đầy 

Jam-packed (adj) /dʒæm pækt/ Đông người 

Rush hour (n) /rʌʃ aʊər/ Giờ cao điểm 

Electric mini-bus 

(n) 

/iˈlek.trɪk ˈmɪn.i.bʌs/ Xe buýt mini chạy bằng 

điện 

Carpooling (n) /ˈkɑːˌpuː.lɪŋ/ Hình thức đi chung xe 
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2. VACATION (Kỳ nghỉ) 

Part 1 

Where do you like to go on your vacation/holiday? (Bạn thích đi du lịch ở đâu?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Honestly, I am really into going to the 

countryside, especially mountainous areas on 

my summer vacation (Reason) because I think 

the tranquillity here is the best remedy to help 

me get away from the rat race and recharge 

my battery. 

Tranquillity (n) Sự yên bình 

Rat race (n) Cuộc sống xô bồ 

Recharge my battery  

(v) 

Nạp lại năng lượng 

 

Part 2 

Describe a recent vacation that you went on. (Mô tả kỳ nghỉ gần đây của bạn) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I would like to talk about a trip 

that I took with my family to Da Nang last 

July.  

(Reason) We chose Da Nang because it took 

only 1,5 hours to fly from Hanoi to Da Nang 

International Airport and more importantly, it 

is considered one of the most worth-living 

cities in Vietnam with specatacular scenery 

and delicous local cuisine.  

Worth-living cities 

(n) 

Những thành phố 

đáng sống  

 

Local cuisine (n) Ẩm thực địa phương 

Tourist attractions 

(n) 

Địa điểm thu hút 

khách du lịch 

Breath-taking (adj) Đẹp đến nghẹt thở 
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(Example) During 4 days and 3 nights staying 

there, we visited famous tourist attractions in 

the city such as Dragon Bridge, 

Administration Tower, Linh Ung Pagoda, Ba 

Na Hills and all of them were breath-taking. 

Among them, the most impressive place that 

we visited was the Golden Bridge, which was 

opened for tourists last June. It is an aerial 

walkway which looks like a bridge that is lifted 

by two giant hands.  

In addition, Da Nang is a coastal city so it is 

such a great feeling when we can walk along 

the beach after having dinner.  

(Example) In terms of food, I have to say that it 

was superb. We tried street food such as Nem 

lui, Banh xeo or avocado ice cream… which 

are local specialties and it would be a miss not 

to try them. In short, the trip was a real blast 

and it was a great opportunity for me and my 

family to share great memories together. I 

hope that one day I can come back to Da Nang 

to be immersed again in the wonderful 

atmosphere here. 

Aerial walkway (n) Cầu đi bộ trên cao 

Coastal city (n) Thành phố biển 

Superb (adj) Tuyệt hảo 

Local specialty (n) Đặc sản địa phương 

It would be a miss 

(not to) 

Sẽ thật phí (nếu 

không) 

Blast (n) Một sự kiện rất vui vẻ 
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Part 3 

What factors do people have to consider before a trip? (Đâu là những yếu tố khiến con người 

phải cân nhắc trước khi đi du lịch?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) In my opinion, there are a range of 

factors that people have to take into account 

when planning for a trip. The first thing is the 

budget. (Reason) One should be able to have a 

detailed plan on how to allocate the available 

amount of money to minimalize the 

unexpected expenses. (Reason) Another aspect 

that can not be overlooked is the 

accommodation. (Example) I think people 

should choose a place which is cost-effective 

and situated in a safe place so that they can 

enjoy their trip to the utmost. 

Unexpected expenses 

(n) 

Chi phí phát sinh 

cost-effective (adj) Tương xứng với số 

tiền bỏ ra 

 

 Check-up zone 

Fill in the blank with one suitable word. 

1. ……………………………………………………………visit Temple of Literature when 

you are in Hanoi.  

2. Ben Tre’s ………………………………………..consists of different delicious dishes but 

the most famous ones may be products made from coconuts.  

3. One of the most crowded ………………………………………………….in the world is 

The Great Wall, which is a famous historical icon of China.  

4. An………………………………………………in a new amusement partk is going to be 

built, which allows visitors to have a view of the whole park.  
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5. The……………………………………………...in the a sparsely-populated mountainous 

area helps me relax and escape from the………………………………………………  

6. Besides the………………………………………………natural scenery, the city of Can 

Tho also has……………………………… …………………………………..  

7. Going shopping at the weekend with my mom is my favorite leisure time activity which 

helps me…………………………………………………………after a stressful week at 

work.  

8. The wedding of my best friend, Michelle, was a 

real…………………………………………..as we had so much fun.  

9. Personally I think planning carefully for an abroad trip is extremely important to 

minimize……………………………………………..and make our 

trip………………………………………….  

10. Ha Long, a ………………………………… located in the North of Vietnam is one of the 

most……………………………………………………….of our countries. 

 

 NOTICE  

 

 Glossary box 

Tranquillity (n) /træŋˈkwɪləti/ Sự yên bình 

Rat race (n) /ræt reɪs/ Cuộc sống xô bồ 

Recharge my battery  

(v) 

/ˌriːˈtʃɑːdʒ maɪ ˈbætri/ Nạp lại năng lượng 

 

Worth-living city (n) /wɜːθ ˈlɪvɪŋ ˈsɪti/ Thành phố đáng sống 

Local cuisine (n) /ˈləʊkl kwɪˈziːn/ Ẩm thực địa phương 
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Tourist attraction 

(n) 

/ˈtʊərɪst əˈtrækʃn/ Địa điểm thu hút khách du 

lịch 

Breath-taking (adj) /ˈbreθteɪkɪŋ/ Đẹp đến nghẹt thở 

Aerial walkway (n) /ˈeəriəl ˈwɔːkweɪ/ Cầu đi bộ trên cao 

Coastal city (n) /ˈkəʊstl ˈsɪti/ Thành phố biển 

Superb (adj) /suːˈpɜːb/ Tuyệt hảo 

Local specialty (n) /ˈləʊkl ˈspeʃəlti/ Đặc sản địa phương 

It would be a miss 

(not to) 

/ɪt wʊd bi ə mɪs/ Sẽ thật phí (nếu không) 

 

Blast (n) /blɑːst/ Một sự kiện rất vui vẻ 

Unexpected 

expenses (n) 

/ˌʌnɪkˈspektɪd ɪkˈspens/ Chi phí phát sinh 

Cost-effective (adj) /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ Tương xứng với số tiền bỏ 

ra 
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XI. MONEY 

Chủ đề “Money” là một trong những chủ đề xuất hiện khá thường xuyên trong IELTS, vì tiền bạc 

có thể liên quan đến “Thói quen mua sắm” (Shopping habits) và “Cách quản lý tiền bạc” (Money 

management). Có thể đối với một số bạn, chủ đề này hơi khô và khó, tuy nhiên thì IELTS Fighter 

tin rằng với những từ vựng hữu dụng có thể bỏ túi này thì chủ đề “Money” sẽ không thể làm khó 

các bạn đâu! 

 

1. SHOPPING HABITS (Thói quen mua sắm) 

Part 1 

How often do you buy something in a shop? (Bạn có thường xuyên đi mua đồ ở các cửa hàng 

không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer + Example) Well, if I have to buy essential 

things for my family’s daily need, I will go to the 

supermarket twice a week to pick up groceries, 

but if it is clothes, I will visit a flea market much 

more usually. It is an ideal place whenever I want 

to buy some clothes because I can get some great 

deals and buy tons of things without breaking the 

bank.  

 

Pick up groceries 

(v) 
Mua đồ tạp hoá 

Flea market (n) Chợ hàng thùng 

Get some great 

deals (v) 
Mua được đồ giá rẻ 

Without breaking 

the bank (adv) 

 

Không mất nhiều tiền 
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Part 2 

Describe a shop that you often go to. (Mô tả một cửa hàng mà bạn hay lui tới) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, the shop I would like to describe 

is a handmade souvenir shop named 

“Beehive”. It is situated on the second floor of 

a Vincom center in the vicinity of my 

neighborhood. It is my most favorite shop 

because besides selling all the things that I 

need, it has an impressive and eye-catching 

way of displaying the articles. 

(Reason) I like the shop a lot as they sell a 

number of  artificial cute things such as paper 

flowers, picture frames, cards, teddy bears or 

make up stuff. (Example) The most special thing 

about this shop is that there is a zone where we 

can see how things are made. Each product is 

made meticulously and excellent 

craftmanship is shown. Because all the things 

are made by hand, they have a totally different 

look when compared to things from mass 

production. I often hit the shop whenever I 

want to give my friends some gifts as 

congratulations on the occasion of their 

birthday or graduation. Sometimes I treat 

myself by buying some items of ornaments 

here.  

In the vicinity of (St) 

(adv) 

Gần 

 

Craftmanship (n) Sự khéo léo, lành 

nghề 

Mass production (n) Sản xuất hàng loạt 

Hit the shop (v) Đến cửa hàng 

Treat myself (v) Tự thưởng cho bản 

thân 
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(Reason) Additionally, the way how the shop is 

decorated also takes my breath away. (Example) 

As you know, the shop is shaped like a beehive 

so it is very convenient for us to go around to 

see and buy things. Everytime I step into 

Beehive, I am overwhelmed by such a huge 

wall which is filled with handmade flowers. 

The lighting is perfect and I feel like I am in a 

real and giant beehive when I am in the shop. 

I really like going shopping in that shop. 

 

 

Part 3 

Why do you think people nowadays tend to go to shopping centers? (Tại sao mọi người lại 

thích mua sắm ở các trung tâm thương mại?) 

Sample anwser Vocabulary 

(Answer) Actually there are several reasons why 

people would rather go to shopping malls than 

Independent stores 

(n) 
Các cửa hàng riêng lẻ 
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independent stores but I think the most 

important one may be the convenience. 

(Reason) There are a myriad of brick-and-

mortar shops in a shopping center so people 

can easily hit different shops and get what they 

need without having to travel a long distance. 

(Example) For example, people can enjoy going 

shopping while letting their children in the kid 

zone. After buying clothes or daily supplies for 

the family, the whole family can have some 

snack in the food court, which is an ideal way 

of shopping for many people. 

Brick-and-mortar 

shops (n) 

Các cửa hàng thật 

(không phải cửa hàng 

online) 

 

 Check-up zone 

Each of the words below has a missing part. Fill in the blank with the missing parts to make 

a complete word. 

1. Get some great __________________ 

2. Without ___________________ the bank 

3. ___________________ the shop 

4. In the ________________ of  

5. _________________-and-mortar shops 

6. ______________ market 

7. _______________ up groceries 

8. Mass _________________________ 

9. (Excellent) __________________ 

10. ______________ oneself 

11. ______________________ stores 

  

ielts-fighter.com
https://www.facebook.com/ielts.fighter/
https://www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/


                                 IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam 

                           Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 

                            Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/  

                Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/  

 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 120 

  

 

 NOTICE 

 

 Glossary box 

Pick up groceries (v) /pɪk ʌp ˈɡrəʊsəriz/ Mua đồ tạp hoá 

Flea market (n) /fliː ˈmɑːkɪt/ Chợ hàng thùng 

Get some great deals (v) /ɡet sʌm ɡreɪt diːlz/ Mua được đồ giá rẻ 

Without breaking the 

bank (adv) 

/wɪˈðaʊt breɪk ðə 

bæŋk/ 
Không mất nhiều tiền 

In the vicinty of (adv) /ɪn ðiː vɪˈsɪn.ə.ti əv/ Gần 

 

(Excellent) 

craftmanship (n) 

/ˈeksələnt 

ˈkrɑːftsmənʃɪp/ 

Sự khéo léo, lành nghề 

Mass production (n) /mæs prəˈdʌk.ʃən/ Sản xuất hàng loạt 

Hit the shop (v) /hɪt ðə ʃɒp/ Đến cửa hàng 

Treat oneself (v) /triːt wʌnˈself/ Tự thưởng cho bản thân 

Independent store (n) /ɪn.dɪˈpen.dənt stɔːr/ Cửa hàng riêng lẻ 

Brick-and-mortar shop 

(n) 

/brɪk ænd ̍ mɔː.tər ʃɒp/ Cửa hàng thật (không 

phải cửa hàng online) 

  

ielts-fighter.com
https://www.facebook.com/ielts.fighter/
https://www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/


                                 IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam 

                           Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 

                            Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/  

                Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/  

 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 121 

  

2. MONEY MANAGEMENT (Quản lý tiền bạc) 

Part 1 

What do people in your country save money for? (Mọi người ở quốc gia của bạn tiết kiệm 

tiền để làm gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually, people in my country have 

savings for various purposes and this depends on 

their age. (Example) Young people tend to save 

money for travelling, marriage or a down 

payment on a house while elder people tend to 

save money for healthcare service.  

Savings  (n) 
Những khoản tiết 

kiệm 

Down payment (n) Tiền đặt cọc 

Healthcare service 

(n) 

Dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe 

 

Part 2 

Describe an effective way to save money. (Mô tả một phương pháp hiệu quả để tiết kiệm tiền) 

Sample answer Vocabulary 

 

(Answer) Well, I find that saving money is difficult 

for me as I tend to overspend on clothes or food, 

especially on payday. Buying a Macbook has 

been my dream for a very long time but I often 

run out of money at the end of the month; 

therefore I still cannot afford to buy one. To solve 

the problem, recently I have adopted a method 

that helps me save money much more effectively,  

Overspend (v) Tiêu quá số tiền đang 

có 

Payday (n) Ngày được trả lương 

Piggy bank (n) Lợn tiết kiệm 

Set saving goals 

(v) 

Đặt ra các mục tiêu 

tiết kiệm 

Withdraw (v) Rút tiền 
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which is putting money in a piggy bank and set 

saving goals.  

(Reason) It may be traditional to somebody but to 

me, I think it works as it helps me spend money 

in a smarter way. (Example) When I get paid, I will 

withdraw all the money, spend half of them and 

the other half will be put in the piggy bank. 

Whenever I have a financial decision, I have to 

be extremely careful so that I can make a smart 

investment. I sometimes ask my sister to keep my 

money because she is an expert in money 

management and she is also the person who gives 

me advice on how to balance the expense. In 

addition, I try to spend less than the amount that I 

withdraw and cut down on unnecessary things so 

that I can set aside more money to realize my 

dream. After a short time trying to save money 

like that, I find that I have a secure amount of 

money in case I need for emergency. This method 

of saving helps me a lot with my financial 

situation. 

 

Financial decision 

(n) 

Quyết định tài chính 

Smart investment 

(n) 

Đầu tư thông minh 

Balance the 

expense (v) 

Cân bằng chi tiêu 

Cut down on (v) Cắt giảm 

Set aside (v) Dành dụm 
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Part 3 

Should children be encouraged to save money by parents? (Trẻ em có nên được khuyến khích 

tiết kiệm tiền bởi bố mẹ không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Definitely yes. Personally I think this is 

a very important thing to teach children as they 

have to grow and carry out transactions that are 

related to money. (Reason) If children are 

encouraged to save money, they may learn how 

to use it more wisely and appreciate the effort of 

their parents who work hard to make ends meet. 

Moreover, they may prepare better for the future 

if they understand the essence of saving money 

for a rainy day; therefore, it is encouraged that 

parents teach children how to save money. 

Transactions (n) Giao dịch 

Make ends meet (v) Kiếm sống 

Saving money for a 

rainy day (v) – (idm) 

Dành dụm tiền cho 

những ngày khó 

khăn 

 

 Check-up zone 

Write an English word that matches with each Vietnamese definition. 

1. Dành dụm tiền cho những ngày khó khăn 

=> 

9. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

=> 

2. Khoản tiết kiệm 

=> 

10. Kiếm sống 

=> 

3. Ngày được trả lương 

=> 

11. Giao dịch 

=> 
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4. Đặt ra các mục tiêu tiết kiệm 

=> 

12. Cân bằng chi tiêu 

=> 

5. Đầu tư thông minh 

=> 

13. Tiêu quá số tiền đang có 

=> 

6. Tiền đặt cọc 

=> 

14. Dành dụm 

=> 

7. Lợn tiết kiệm 

=> 

15. Quyết định tài chính 

=> 

8. Cắt giảm 

=> 

16. Rút tiền 

=> 

 

 NOTICE 

 Glossary box 

Saving  (n) /ˈseɪ.vɪŋ/ Khoản tiết kiệm 

Down payment (n) /daʊn ˈpeɪ.mənt/ Tiền đặt cọc 

Healthcare service 

(n) 

/ˈhelθ.keər ˈsɜː.vɪs/ Dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe 

Overspend (v) /əʊ.vəˈspend/ Tiêu quá số tiền đang có 

Payday (n) /ˈpeɪ.deɪ/ Ngày được trả lương 

Piggy bank (n) /ˈpɪɡ.i bæŋk/ Lợn tiết kiệm 
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Set saving goals (v) /set ˈseɪ.vɪŋ ɡəʊlz/ Đặt ra các mục tiêu tiết 

kiệm 

Withdraw (v) /wɪðˈdrɔː/ Rút tiền 

Financial decision 

(n) 

/ˈfaɪ.næns dɪˈsɪʒ.ən/ Quyết định tài chính 

Smart investment (n) /smɑːt ɪnˈvest.mənt/ Đầu tư thông minh 

Balance the expense 

(v) 

/ˈbæl.əns ðiː ɪkˈspens/ Cân bằng chi tiêu 

Cut down on (St) (v) /kʌt daʊn ɒn/ Cắt giảm 

Set aside (v) /set əˈsaɪd/ Dành dụm 

Transaction (n) /trænˈzæk.ʃən/ Giao dịch 

Make ends meet (v) /meɪk endz miːt/ Kiếm sống 

Saving money for a 

rainy day (v) – (idm) 

/ˈseɪ.vɪŋ ˈmʌn.i fɔːr ə 

reɪn deɪ/ 

(Thành ngữ) Dành dụm 

tiền cho những ngày khó 

khăn 
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XII. TECHNOLOGY 

Chủ đề “Technology” (công nghệ) là chủ đề không thể thiếu trong khi ôn thi IELTS Speaking vì 

tính phổ biến và nóng hổi của nó. Trong chủ đề này, “Robots” là một chủ đề nhỏ mới mẻ nhưng 

không kém phần quan trọng, đặc biệt khi nói đến các sự việc về công nghệ có liên quan đến tương 

lai. Ví dụ, trong các câu hỏi kiểu như “Theo bạn, trong tương lai, cuộc sống của con người sẽ thay 

đổi như thế nào với sự trợ giúp của robot?”. Bên cạnh đó, “Internet” (Hạ tầng mạng) là một chủ 

đề khá quen thuộc với đa số các bạn thí sinh nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan và IELTS 

Fighter tin rằng với bộ từ vựng đa dạng sẽ giúp cho chủ đề này vẫn có sức hút đối với các bạn. 

Hãy cùng theo dõi nhé!  

 

1. ROBOTS (Rô-bốt) 

Part 1 

Are you interested in robots? (Bạn có hứng thú với rô-bốt không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) One hundred percent yes, I have 

always taken an avid interest in all kinds of 

technological innovations and artificial 

intelligence is no exception. (Reason) I think 

robots with extremely enormous memory are 

getting more sophisticated and they will soon 

be a tool that can help humans with a lot of 

things such as domestic tasks or even replace 

people in workplace. 

Artificial intelligence 

(n) 

Trí tuệ nhân tạo 

Sophisticated (adj) Tinh vi, tỉ mỉ 

Domestic tasks (n) Việc nhà 
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Part 2 

Describe a technological application that you are impressed with. (Mô tả một ứng dụng công 

nghệ mà bạn ấn tượng) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Today I would like to talk about a 

robot which made its debut on a daily news 

program that I saw a couple of weeks ago.  

(Reason) The news was the introduction of a 

humanoid named Sophia - the first robot 

citizen of the world. Sophia was developed by 

a robotics company that is best known for its 

development of human-shaped robots with 

artificial intelligence. (Example) She is built 

based on basic human’s personality traits such 

as  creativity, empathy, and compassion. She 

had the chance to talk to many different 

important figures in the field of technology. 

During every talk, she was interviewed as a 

human being, she knew how to strike up 

conversations with the hosts and I was totally 

impressed with the things that she could do. 

Debut (n) Sự xuất hiện lần đầu 

tiên trước công chúng 

Humanoid (n) Rô bốt hình người  

Personality traits (n) Tính cách 

Important figures (n) Những nhân vật quan 

trọng 

Strike up 

conversations (v) 

Bắt chuyện 

Era (n) Kỷ nguyên 

Demanding jobs (n) Những công việc đòi 

hỏi cao 

Peforming surgeries 

(v) 

Thực hiện phẫu thuật 
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She could show different emotions on her face, 

imitate human gestures and even facial 

expressions.  

(Example) Another intersting thing about 

Sophia is that she said she was the first robot 

to be on the cover for ELLE Brazil, a well-

known magazine.  She was also the focus of 

the world’s media as she announced that she 

would destroy humandkind. Honestly, I think 

Sophia would be the beginning of a new era 

when automation could do demanding jobs 

such as teaching people languages or 

peforming surgeries. Many people have 

raised concern about the adverse effects of 

artificial intelligence when they enter the 

workforce, but I reckon that it will be a great 

help to humans in the near future. 

Adverse effects (n) Hệ lụy tiêu cực 

 

Part 3 

Would robots change our society significantly? (Rô-bốt sẽ thay đổi xã hội của chúng ta một 

cách đáng kể chứ?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I do think that our society will 

experience dramatic changes owing to robots’  

presence. (Reason) A large proportion of 

Human labor (n) Nhân lực lao động 

Manufacturing zones 

(n) 

Các khu chế xuất 
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human labor would be replaced by artificial 

intelligence in the workplace, especially in 

manufacturing zones. (Reason) Labor-

intensive work could be done precisely by 

robots which would save a lot of money. 

Beside, automatons can replace humans in 

dangerous working sites, such as underground 

mines or outer space. 

Labor-intensive (adj) (Chỉ công việc) Cần 

nhiều lao động 

Automatons (n) Rô-bốt 

 

 Check-up zone 

Fill in the missing letters to form a complete word. 

1. Hu_a_o_d  

2. S_p_ist_c_t_d 

3. L_b_r in_e_s_v_ 

4. _u_o_a_on 

5. D_m_ _t_c t_s_s 

6. A_ _i_ic_a_ i_te_li_e_ _e 

7. St_i_e u_ c_n_e_s_ti_n_ 

8. H_m_n l_b_r 

9. Ma_u_a_t_ri_g _o_es 

10. P_f_ _m su_g_ri_s 

11. E_a 

12. A_ _er_e e_f_c_s 

13. _e_u_ 

14. I_p_r_a_t f_g_r_s 

15. P_rs_n_l_ty t_a_ts 

16. _e_an_i_g j_b_ 
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 NOTICE 

 

 Glossary box 

Artificial 

intelligence (n) 

/ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl 

ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ 

Trí tuệ nhân tạo 

Sophisticated 

(adj) 

/səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/ Tinh vi, tỉ mỉ 

Domestic tasks 

(n) 

/dəˈmes.tɪk tɑːsks/ Việc nhà 

Debut (n) /ˈdeɪ.bju/ Sự xuất hiện lần đầu tiên 

trước công chúng 

Humanoid (n) /ˈhjuː.mə.nɔɪd/ Rô bốt hình người  

Personality trait 

(n) 

/ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti  treɪt/ Tính cách 

Important figure 

(n) 

/ɪmˈpɔː.tənt ˈfɪɡ.ər/ Nhân vật quan trọng 

Strike up 

conversations (v) 

/straɪk ʌp 

kɒn.vəˈseɪ.ʃənz/ 

Bắt chuyện 

Era (n) /ˈɪə.rə/ Kỷ nguyên 

Demanding job 

(n) 

/dɪˈmɑːn.dɪŋ dʒɒb/ Công việc đòi hỏi cao 
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Peforming 

surgery (v) 

/pərˈfɔr·mɪŋ ˈsɜː.dʒər.i/ Thực hiện phẫu thuật 

Adverse effect (n) /ˈæd.vɜːs ɪˈfekt/ Hệ lụy tiêu cực 

Human labor (n) /ˈhjuː.mən ˈleɪ.bər/ Nhân lực lao động 

Manufacturing 

zones (n) 

/ˌmæn.jəˈfæk.tʃə.rɪŋ 

zəʊnz/ 

Các khu chế xuất 

Labor-intensive 

(adj) 

/ˈleɪ.bər ɪnˈten.sɪv/ (Chỉ công việc) Cần 

nhiều lao động 

Automaton (n) /ɔːˈtɒm.ə.tən/ Rô-bốt 
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2. INTERNET (Không gian mạng) 

Part 1 

Do you use internet much during the day? (Bạn có sử dụng Internet trong ngày không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer + Reason) I have to say that I am an 

internet addict and without the internet, my 

life would be difficult. I go online most of the 

time, either doing work-related tasks or online 

shopping. It is so convenient that I consider it 

an indispensable part of my daily life. 

Internet addict (n) Người nghiện internet 

Breakthrough (n) Đột phá 

Go online (v) Lên mạng  

 

Part 2 

Describe a website that you use regularly. (Mô tả một trang mạng bạn sử dụng thường 

xuyên) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I would like to talk about a website 

named Youtube, which is a web page that I get 

access to everyday. It is the most prevalent 

video-sharing website in the world with 

billions of people streaming videos on a daily 

basis. I am a complete Youtube junkie and I 

Video-sharing 

websites (n) 

Trang web chia sẻ 

video 

Streaming videos (v) Phát video 

Junkie (n) Người nghiện làm gì 

Eye-opening (adj) Mở mang tầm mắt 
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cannot let a day go by without seeing videos in 

it.  

(Reason) I first learnt to use Youtube when I 

was at grade 8 at school. My elder brother 

taught me how to log in and that was an eye-

opening moment when I saw tons of videos of 

various content uploaded on the website, and 

it has become my favorite broadcasting-

searching tool ever since. (Example) I am a 

huge fan of Taylor Swift; so you know I can 

search all the songs, video clips or interviews 

related to her and spend the whole day 

watching them. In addition, when I want to 

cook a certain dish, I can easily find the recipes 

by just typing some key words on the website’s 

toolbar.  

(Reason) Besides the entertaining purposes, 

Youtube is also a great source of knowledge 

with various types of tutorial videos; for 

example, there are videos about doing 

exercises, playing a musical instrument or 

mixing items of clothing. This website is also 

free and user-friendly. I can easily look for a 

video that I need, subscribe to a channel that I 

find helpful, leave a comment and discuss with 

others about the related issue that the videos 

mention. 

Broadcasting-

searching tool (n) 

Công cụ tìm kiếm 

video 

Tutorial videos (n) Video hướng dẫn 

User-friendly (adj) Thân thiện với người 

dùng 
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Part 3 

What are the disadvantages of the Internet? (Bất lợi của Internet là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, it cannot be denied that the 

internet has simplified our everyday life, but 

there are still a lot of drawbacks. (Example) For 

example, while the internet helps individuals 

to make online purchases, it could generate a 

way for some cybercriminals to steal credit 

card information and use for illegal purposes. 

(Example) Besides, because of its convenience, 

it may reduce the amount of time that people 

see face to face with each other. There will be 

the ones who are glued to  the screen all day 

and focus on forming virtual relationships 

instead of real-life ones. 

Simplified (v) Đơn giản hoá 

Cybercriminals (n) Tội phạm mạng 

Glued to  the screen 

(v) 

Dán mắt vào màn 

hình 

Forming virtual 

relationships (v) 

Hình thành các mối 

quan hệ ảo 

 

 Check-up zone 

Match the following phrases to an appropriate meaning. 

a. Eye-opening 
1. Lên mạng 

b. User-friendly 
2. Đơn giản hóa 

c. Breakthrough 
3. Mở mang tầm mắt 

d. Cybercriminal 
4. Dán mắt vào màn hình 

e. Go online 
5. Phát video 

f. Broadcasting-searching tool 
6. Thân thiện với người dùng 
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g. Internet addict 
7. Thiết lập những mối quan hệ ảo 

h. Glued to the screen 
8. Đột phá 

i. Tutorial videos 
9. Tội phạm mạng 

j. Form virtual relationships 
10. Người nghiện internet 

k. Video-sharing website 
11. Công cụ tìm kiếm video 

l. Simplify 
12. Trang web chia sẻ video 

m. Stream video 
13. Video hướng dẫn 

 

 

 NOTICE 

 Glossary box 

Internet addict (n) /ˈɪntənet ˈædɪkt/ Người nghiện internet 

Breakthrough (n) /ˈbreɪkθruː/ Đột phá 

Go online (v) /ɡəʊ ˌɒnˈlaɪn/ Lên mạng  

Video-sharing 

website (n) 

/ˈvɪdiəʊ ʃeə(r)ɪŋ 

ˈwebsaɪt/ 

Trang web chia sẻ video 

Stream video (v) /striːm ˈvɪdiəʊ/ Phát video 

Eye-opening (adj) /ˈaɪ əʊpənɪŋ/ Mở mang tầm mắt 

Broadcasting-

searching tool (n) 

/ˈbrɔːdkɑːstɪŋ ˈsɜːtʃɪŋ 

tuːl/ 

Công cụ tìm kiếm video 
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Tutorial video (n) /tjuːˈtɔːriəl ˈvɪdiəʊ/ Video hướng dẫn 

User-friendly (adj) /ˌjuːzə ˈfrendli/ Thân thiện với người 

dung 

Interactive (adj) /ˌɪntərˈæktɪv/ Tương tác  

Simplify (v) /ˈsɪmplɪfaɪ/ Đơn giản hoá 

Cybercriminal (n) /ˈsʌɪbəkrɪmɪn(ə)l/ Tội phạm mạng 

Glued to the screen 

(adj) 

/ɡluːd tuː ði skriːn/ Dán mắt vào màn hình 

Form virtual 

relationships (v) 

/fɔːm ˈvɜːtʃuəl 

rɪˈleɪʃnʃɪps/ 

Hình thành các mối quan 

hệ ảo 
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XIII. OUTFIT 
 

Những câu hỏi về trang phục hàng ngày rất hay gặp trong phần thi IELTS Speaking. Nói đến trang 

phục, có hai chủ đề phổ biến và có khả năng ra đề cao là “Quần áo” (Clothes) và “Trang sức” 

(Jewelry). Với bộ từ vựng từ “Outfit”, bạn hãy chú ý ôn tập thật nhiều để biến những câu trả lời 

của mình trở nên hay hơn và đắt giá hơn nhé! 

 

1. CLOTHES (Quần áo) 

Part 1 

Are you willing to buy expensive clothes? (Bạn có sẵn sàng mua quần áo đắt tiền không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually, my answer is yes although I 

am not a fashion enthusiast. (Example) I prefer 

versatile and casual clothes which can be 

suitable in many occasions. However, on 

special or important ones such as wedding or 

any kind of celebration, I still treat myself to a 

high-end dress or a pair of shoes but not often 

because of their prohibitive price. 

Fashion enthusiast 

(n) 

Tín đồ thời trang 

Versatile (adj) Đa năng 

Prohibitive (adj) Đắt  

 

Part 2 

Describe your favourite piece of clothing. (Mô tả một món đồ (quần/áo) ưa thích của bạn) 

Sample answer Vocabulary 
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(Answer) Well, today I would like to describe 

my most favorite piece of clothing, as I am a 

type of traditional person so I would choose 

the Ao Dai - which is the iconic dress of 

Vietnam.  

As a Vietnamese girl, I certainly have one in 

my wardrobe. It is the tailor-made dress that 

was given to me by my parents as a gift on my 

18th birthday. (Reason) I was so touched to 

receive that special present as it marked the 

time I became a freshman in a prestigious 

university. (Example) My Ao Dai has a white 

color with a long light pink trousers. It is a 

stunning piece of lotus embroidery which is 

made of a kind of expensive silk and when I 

put it on, I have a great feeling of femininity. 

On special occasions such as wedding or any 

kind of ceremony or anniversary, my white Ao 

Dai is always the first thing that comes to my 

mind. Some people may say that wearing Ao 

Dai is plain but to me, it is not only elegant 

but it also makes me confident and proud. 

Although nowadays there are different kinds 

of modern clothes, I believe that not only me 

but also many Vietnamese women still choose 

Ao Dai as a gown when it comes to a special 

day. It is a way of preserving the beauty and 

Tailor-made (adj) Được làm cho một dịp 

đặc biệt 

Embroidery (n) Thêu 

Silk (n) Lụa 

Femininity (n) Sự nữ tính 

Plain (adj) Nhàm chán 

Elegant (adj) Thanh lịch, tao nhã 

Gown (n) Bộ trang phục trang 

trọng 

Preserving the 

beauty (v) 

Lưu giữ vẻ đẹp 

Spiritual life (n) Đời sống tinh thần 

ielts-fighter.com
https://www.facebook.com/ielts.fighter/
https://www.facebook.com/groups/ieltsfighter.support/


                                 IELTS Fighter - Trung Tâm Luyện Thi IELTS số 1 Việt Nam 

                           Website: ielts-fighter.com | Hotline: 0903 411 666 

                            Fanpage: facebook.com/ielts.fighter/  

                Group: facebook.com/groups/ieltsfighter.support/  

 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 139 

  

there is no doubt that it plays an essential role 

in the spiritual life of Vietnamese people.  

 

Part 3 

Do you think that the clothes we wear say something about us? (Bạn có nghĩ rằng quần áo 

chúng ta mặc nói lên điều gì đó về bản thân chúng ta không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Honestly speaking, I think clothes say 

a lot about ourselves. It may tell a lot about our 

characteristics, our emotions and even our 

status. (Example) For instance, clothing may 

determine the feelings of a person. When we 

are happy, we often choose colorful outfit but 

when we are depressed, we tend to wear 

clothes in darker colour. In other cases, some 

people may wear classy clothes so as to tell 

others that they are careful and polite. 

Depressed (adj) Buồn rầu 

 

 Check-up zone 

Give the correct form or supply the synonym of the words in the brackets. 

1. Ao Dai has long been considered a symbol of (feminine) and delicacy of Vietnamese 

women.  
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2. I think the government plays a vital role in (preserve) the (beautiful) of ancient streets or 

villages such as Duong Lam ancient village or Hanoi Old Quarter.  

3. I have some pieces of furniture but the most (prohibit) of them may be the sofa, which costs 

approximately 2,000 US dollar.  

4. She wore a black (formal dress) to the gala dinner, which captured everyone’s attention.  

5. My most favorite item of clothing is the white T-shirt, which is (flexible and suitable) in 

almost every situation. 

6. The table cloth is a wonderful piece of (embroider).  

7. Among the most well-known (fashion enthusiasm) in the world, I am really impressed with 

Chiara Ferragni, who always looks exquisite and has a great taste of fashion.  

8. (Silky) may be the most expensive material to make clothes because it is so soft and 

delicate.  

9. It was my wedding; therefore, I wanted to have a (tailor-make) wedding gown to make my 

big day more special than ever before.  

10. He was (depression) because he couldn’t afford to buy a new suit to wear on his brother’s 

graduation and all he had was (boring) clothes.  

11. Qipao – the traditional dress of Chinese women, has an (elegance) look and it is a symbol 

of Chinese people’s (spirit life).  

12. Almost everyone is impressed with Mrs. Lan, who is not only a successful business woman, 

but she also has an (elegance) look. 

 

 NOTICE 

 Glossary box 

Fashion enthusiast 

(n) 

/ˈfæʃ.ən ɪnˈθjuː.zi.æst/ Tín đồ thời trang 

Versatile (adj) /ˈvɜː.sə.taɪl/ Đa năng 
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Prohibitive (adj) /prəˈhɪb.ɪ.tɪv/ Đắt  

Tailor-made (adj) /ˌteɪ.ləˈmeɪd/ Được làm cho một dịp đặc 

biệt 

Embroidery (n) /ɪmˈbrɔɪ.dər.i/ Thêu 

Silk (n) /sɪlk/ Lụa 

Femininity (n) /ˌfem.əˈnɪn.ə.ti/ Sự nữ tính 

Plain (adj) /pleɪn/ Nhàm chán 

Elegant (adj) /ˈel.ɪ.ɡənt/ Thanh lịch, tao nhã 

Gown (n) /ɡaʊn/ Bộ trang phục trang trọng 

Preserve the beauty 

(v) 

/prɪˈzɜːv ðiː ˈbjuː.ti/ Lưu giữ vẻ đẹp 

Spiritual life (n) /ˈspɪr.ɪ.tʃu.əl laɪf/ Đời sống tinh thần 

Depressed (adj) /dɪˈprest/ Buồn rầu 
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2. JEWELRY (Trang sức) 

Part 1 

Do you like jewelry? (Bạn có thích đồ trang sức không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well yes, I am always fascinated in 

feminine things and jewelry is no exeption. 

(Example) I have different kinds of necklaces 

and rings to wear on different occasions. I 

think they really lend visual interest to my 

outfit.   

Feminine things (n) Những thứ nữ tính 

Lend visual interest 

to (Sb/St) (v) 

Tăng thêm vẻ đẹp cho 

ai/cái gì 

 

Part 2 

Describe your favourite piece of jewelry. (Mô tả món nữ trang yêu thích của bạn) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I have to admit that I am a 

jewelry-holic. I have a jewelry collection at 

home and each of them is a token of a special 

event in my life.  

Today I would like to talk about a charm 

necklace that I received from my parents  as a 

gift before my wedding. I was ecstatic when I 

was given that. It is made of white gold with a 

colorful gemstone in the middle of the charm. 

Token (n) Vật kỉ niệm 

Necklace (n) Vòng cổ 

Ecstatic (adj) Cực kỳ vui sướng 

Gemstone (n) Đá quý 

Charm (n) Mặt dây chuyền 

Bracelets (n) Vòng tay 
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Although it has a simple design, it stands out 

from other bracelets or necklaces in my 

collection. Moreover, it can be mixed and 

matched with any items of clothes in my 

wardrobe, especially long dresses.  

(Reason) Not only is this necklace glamorous 

but its meaning makes me completely fall for 

it. (Example) It both shows my parents’ 

affection for me, and it carries the message that 

my parents always want me to be happy and 

look exquisite in every situation.  

Now I try to wear it all the time because when 

I have it on my neck, I feel that I am embraced 

by my parents’ love. This is also the first time 

that I feel motivated to wear a piece of jewelry 

on my body. This necklace has become an 

essential part in my everyday outfit and also 

my most favorite piece of jewelry so far. 

Mixed and matched 

(v) 

Phối (đồ) 

 

Embraced (v) Được bao bọc  

 

Part 3 

Why do people love to buy jewelry? (Tại sao mọi người thích mua đồ trang sức?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I think buying jewelry is the basic 

need to look more stunning and attractive, 

especially for women. (Reason) One of the 

reasons could be that they are perfect 

Ornaments (n) Đồ trang trí 

Astrological beliefs 

(n) 

Niềm tin vào quy luật 

ngũ hành 
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ornaments for their outer appearance and 

make the owner shine. Another reason may be 

that people wear jewelry due to some 

astrological beliefs. (Example) This has become 

a trend for a lot of people, both men and 

women as they think that wearing an item of 

jewelry may help them earn more money or be 

healthier. 

 

 Check-up zone 

Write the Vietnamese meanings of these words below.  

 

1. Bracelet  

2. Embraced    

3. Ecstatic  

4. Astrological belief  

5. Charm  

6. Ornament  

7. Token  

8. Feminine things  

9. Mix and match   

10. Lend visual interest to  
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11. Gemstone  

12. Necklace  

 

 NOTICE 

 Glossary box 

Feminine things (n) /ˈfem.ɪ.nɪn θɪŋz/ Những thứ nữ tính 

Lend visual interest to 

(Sb/St) (v) 

/lend ˈvɪʒ.u.əl ˈɪn.trəst/ Tăng thêm vẻ đẹp cho ai/cái 

gì 

Token (n) /ˈtəʊ.kən/ Vật kỉ niệm 

Necklace (n) /ˈnek.ləs/ Vòng cổ 

Ecstatic (adj) /ɪkˈstæt.ɪk/ Cực kỳ vui sướng 

Gemstone (n) /dʒem stəʊn/ Đá quý 

Charm (n) /tʃɑːm/ Mặt dây chuyền 

Bracelet (n) /ˈbreɪ.slət/ Vòng tay 

Mix and match (v) /mɪks ənd mætʃ/ Phối (đồ) 

Embraced (v) /ɪmˈbreɪst/ Được bao bọc  

Ornament (n) /ˈɔː.nə.mənt/ Đồ trang trí 

Astrological belief (n) /ˌæs.trəˈlɒdʒ.ɪ.kəl bɪˈliːf/ Niềm tin vào quy luật ngũ 

hành 
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XIV. LIFESTYLE 

“Phong cách sống” – “Lifestyle” là một chủ đề khá rộng vì nó có thể sẽ chạm đến những vấn đề 

như bảo vệ sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày hoặc mỹ thuật. Có thể chủ đề này sẽ gây khó khăn cho 

các bạn khi học từ vựng nên IELTS Fighter đã chia chủ đề này thành  hai chủ đề nhỏ hay gặp nhất 

là “Health” (Sức khoẻ) và “Art” (Nghệ thuật). Hãy cùng IELTS Fighter theo dõi xem có những từ 

vựng hay ho nào trong “Lifestyle” nhé! 

 

1. HEALTH (Sức khỏe) 

Part 1 

What do you do to stay healthy? (Bạn làm gì để sống khỏe mạnh?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I try to stay away from junk 

food, and I hit the gym on the daily basis. 

(Reason) Doing excercises regularly does 

wonders for not only my physical but also 

mental health and it really helps me to unwind 

after work. 

Junk food (n) Đồ ăn nhanh 

Hit the gym (v) Đi tập gym 

Does wonders (for 

(Sb/St)) (v) 

Tốt (cho ai/cái gì) 

 

Unwind (v) Xả hơi (= Relax) 
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Part 2 

Describe an activity that makes you feel healthy. (Mô tả một hoạt động làm cho bạn cảm 

thấy khỏe mạnh) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Nowadays, people tend to be more 

health-concious and I am no exception. In 

order to keep fit, I have joined a rumba class – 

a type of dance, which is held three times a 

week in a gym near my house.  

Unlike the boring time running on the 

treadmill, I find that dancing is more 

intriguing. (Reason) It helps me speed up my 

metabolism by burning much more calories in 

just an hour of intensive training. In addition, 

dancing builds up my flexibility as it makes 

many parts of my body move, such as my 

arms, shoulders, abs and legs. (Example) By 

sticking to a schedule of dancing on a regular 

basis and a balanced diet as suggested by my 

private trainer, I have managed to keep a lean 

body. Thanks to this, I can reduce the risk of 

Health-concious 

(adj) 

Quan tâm đến sức 

khỏe 

Treadmill (n) Máy chạy bộ 

Speed up my 

metabolism (v) 

Tăng cường trao đổi 

chất 

Intensive training (n) Luyện tập cao độ 

Balanced diet (n) Chế độ ăn cân bằng 

Lean body (n) Cơ thể mảnh mai 

nhưng khỏe mạnh 

Chronic diseases (n) Bệnh mãn tính 

Diabetes (n) Bệnh tiểu đường 

Remedy (n) Phương thuốc 
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getting chronic diseases, such as diabetes or 

the ones related  to our bones.  

(Reason) Besides, dancing is really good for my 

mental health because it helps me ease the 

tension after a stressful day at work. (Example) 

You know, I can step into the class wearing 

comfort clothes, dancing along while listening 

to great music and the most important thing is 

that I can forget about the deadlines or 

competition. All in all, I think this kind of 

dance is a good remedy for both my physical 

as well as mental health. 

  

 

Part 3 

What could be done to promote a healthy lifestyle? (Điều gì có thể thực hiện để khuyến khích 

lối sống khỏe mạnh?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I think there are several feasible 

methods that could be adopted to lead a 

healthy life. (Example) The government should 

implement strict rules on products or activities 

that affect people’s health, for example 

smoking in public places. (Example) Another 

possible method is that more programs about 

healthy eating or taking up a sport should be 

produced and  disseminated on social media 

such as TV or Facebook so that people can be 

Feasible methods (n) Phương pháp khả thi 

Implement strict rules 

(v) 

Ban hành luật nghiêm 

khắc 

Disseminated (v) Tuyên truyền 
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more aware of the importance of healthy 

living.   

 

 Check-up zone 

Write the English words next to the suitable Vietnamese meanings. 

1. Xả hơi 

=> 

9. Tăng cường trao đổi chất 

=> 

2. Tuyên truyền 

=> 

10. Máy chạy bộ 

=> 

3. Bệnh mãn tính 

=> 

11. Bệnh tiểu đường 

=> 

4. Luyện tập cao độ 

=> 

12. Phương thuốc 

=> 

5. Cơ thể mảnh mai nhưng khỏe mạnh 

=> 

13. Đi tập gym 

=> 

6. Quan tâm đến sức khỏe 

=> 

14. Phương pháp khả thi 

=> 

7. Ban hành luật nghiêm khắc 

=> 

15. Đồ ăn nhanh 

=> 

8. Chế độ ăn cân bằng 16. Tốt (cho ai/cái gì) 
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=> => 

 

 NOTICE  

 Glossary box 

Junk food (n) /dʒʌŋk fuːd/ Đồ ăn nhanh 

Hit the gym (v) /hɪt ðiː dʒɪm/ Đi tập gym 

Do wonders (for 

(Sb/St)) (v) 

/du ˈwʌn.dərz/ Tốt (cho ai/cái gì) 

 

Unwind (v) /ʌnˈwaɪnd/ Xả hơi (= Relax) 

Health-concious 

(adj) 

/helθ ˈkɒn.ʃəs/ Quan tâm đến sức khỏe 

Treadmill (n) /ˈtred.mɪl/ Máy chạy bộ 

Speed up my 

metabolism (v) 

/spiːd ʌp maɪ 

məˈtæb.əl.ɪ.zəm/ 

Tăng cường trao đổi chất 

Intensive training 

(n) 

/ɪnˈten.sɪv ˈtreɪ.nɪŋ/ Luyện tập cao độ 

Balanced diet (n) /ˈbæl.ənstɪd ˈdaɪ.ət/ Chế độ ăn cân bằng 

Lean body (n) /liːn ˈbɒd.i/ Cơ thể mảnh mai nhưng 

khỏe mạnh 

Chronic disease (n) /ˈkrɒn.ɪk dɪˈziːz/ Bệnh mãn tính 
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Diabetes (n) /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːziz/ Bệnh tiểu đường 

Remedy (n) /ˈrem.ə.di/ Phương thuốc 

Feasible methods 

(n) 

/ˈfiː.zə.bəl ˈmeθ.ədz/ Phương pháp khả thi 

Implement strict 

rules (v)s 

/ˈɪm.plɪ.ment strɪkt 

ruːlz/ 

Ban hành luật nghiêm 

khắc 

Disseminate (v) /dɪˈsem.ɪ.neɪt/ Tuyên truyền 
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2. ART (Nghệ thuật) 

Part 1 

Do you like art? (Bạn có thích nghệ thuật không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Wow, fine art has been my lifelong 

passion ever since I was a student in primary 

school. (Example) I love to go to some museums 

at the weekend with my boyfriend to admire 

famous abstract paintings or sculptures of 

well-known artists all over the world. 

Fine art (n) Nghệ thuật nói chung 

Abstract (adj) Trừu tượng 

 

Sculpture (n) Điêu khắc 

 

Part 2 

Describe a piece of art that you like. (Mô tả một tác phẩm nghệ thuật mà bạn yêu thích) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) To talk about my favorite piece of 

artwork, I would like to pick “The lily girl” by 

To Ngoc Van, one of the most eminent 

painters of Vietnam. 

(Reason) The painting is my favorite artwork as 

it has excellent artistic value and everytime I 

see it, I have a great feeling of satisfaction.  

(Example) It is an oil painting of a young 

woman dressed in a white Ao Dai sitting next 

to a vase of white lilies. It was created in the 

Piece of artwork (n) Tác phẩm nghệ thuật 

Eminent painters (n) Họa sĩ tài năng 

Oil painting (n) Tranh sơn dầu 

Classic (adj) Kinh điển 

Admire (v) Chiêm ngưỡng 

Alignment (n) Bố cục 
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early 20th century and it is considered one of 

the most classic artworks in the Vietnamese 

history of art. Fortunately, I had a chance to 

admire the original painting in the National 

Gallery. The masterpiece portrays a young 

woman in Ao Dai, tilting her head towards the 

lilies. The dominant color of the picture is 

white but it isn’t boring at all. The alignment 

of light and different shades of white mix and 

bring a little sadness to the picture.  

(Example) Beside depicting the beauty of 

women wearing the traditional Ao Dai, this 

picture also describes the elegant pursuit of 

old Hanoians, which is displaying lilies. In 

conclusion, this painting is a great artwork 

which needs to be preserved and it may be a 

good idea that youngsters now have the chance 

to admire classic pieces of artwork like this. 

Depicting (v) Mô tả 

Elegant pursuit (n) Thú vui tao nhã 
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Part 3 

Should children be encouraged to learn art? (Trẻ em có nên được khuyến khích học mỹ thuật 

hay không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer + Reason) Well I suppose that studying 

art is an excellent way to help children 

promote their creativity.  

(Example) Literally, children observe and 

perceive the world around them in a different 

way. Each child’s opinion is unique and we 

can see this most clearly if we ask them to 

draw a certain thing. Maybe their innate 

talents will soon reveal and if we encourage 

them to think outside the box, they can have 

further development. 

Creativity (n) Sự sáng tạo 

Innate talents (n) Tài năng thiên bẩm 

Think outside the box 

(v) 

Suy nghĩ thoáng, vượt 

ra ngoài quy chuẩn 

 

 Check-up zone 

Write one word that matches with its definition. 

1. The process of making a solid object into a certain shape Sculpture 

2. The arrangement of things in an artwork Alignment 

3. To have high quality both in terms of physical and spiritual value Classic 

4. Art in general Fine art 

5. A type of a classical interest, which is followed by many people Elegant pursuit 

6. To see and feel the beauty of an artwork Admire 

7. An extremely talented painter Eminent painter 

8. To describe Depict 
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9. To think of new things rather than the traditional ones Think outside the box 

10. A work of art Piece of artwork 

11. A painting that is created with oil as the main material Oil painting 

12. Natual ability that one is borned with Innate talent 

13. The ability of having innovated ideas or making new things Creativity 

14. To exist as an idea or a concept, not a physical thing Abstract 

 

 NOTICE 

 

 Glossary box 

Fine art (n) /faɪn ˈɑːt/ Nghệ thuật nói chung 

Abstract (adj) /ˈæb.strækt/ Trừu tượng 

Sculpture (n) /ˈskʌlp.tʃər/ Điêu khắc 

Piece of artwork (n) /piːs əv ˈɑːt.wɜːk/ Tác phẩm nghệ thuật 

Eminent painter (n) /ˈem.ɪ.nənt ˈpeɪn.tər/ Họa sĩ tài năng 

Oil painting (n) /ɔɪl ˈpeɪn.tɪŋ/ Tranh sơn dầu 

Classic (adj) /ˈklæs.ɪk/ Kinh điển 

Admire (v) /ədˈmaɪər/ Chiêm ngưỡng 

Alignment (n) /əˈlaɪn/ Bố cục 

Depict (v) /dɪˈpɪkt/ Mô tả 

Elegant pursuit (n) /ˈel.ɪ.ɡənt pəˈsjuːt/ Thú vui tao nhã 
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Creativity (n) /ˌkriː.eɪˈtɪv.ə.ti/ Sự sáng tạo 

Innate talent (n) /ɪˈneɪt ˈtæl.ənt/ Tài năng thiên bẩm 

Think outside the box 

(v) 

/θɪŋk ˌaʊtˈsaɪd ðə bɒks/ Suy nghĩ thoáng, vượt ra 

ngoài quy chuẩn 
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XV. EMOTION 

Chủ đề “Emotion” rất phổ biến trong kỳ thi IELTS vì cảm xúc thường hay liên quan đến những 

khía cạnh khác của đời sống, ví dụ những câu hỏi như: “Bạn sẽ làm gì để hạn chế những cảm xúc 

tiêu cực như áp lực?”, “Thời tiết có ảnh hưởng gì đến cảm xúc của bạn không?” hoặc “Bạn sẽ cảm 

thấy như thế nào nếu như bạn có cơ hội gặp thần tượng của mình?” Chính vì vậy hãy chú ý theo 

dõi và dắt túi những từ vựng liên quan đến chủ đề đối lập nhau, đó là “Happiness” và “Stress” để 

ghi nhớ thật nhiều từ hay trong chủ đề lớn “Emotion” nhé! 

 

1. HAPPINESS (Niềm vui) 

Part 1 

What are the things that make you happy? (Những thứ khiến cho bạn hạnh phúc là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Actually there are many things that 

can make me happy. (Example) For example, it 

is hanging out with friends and have some 

coffee or being given a small gift that helps me 

let off some steam or just the feeling of trying 

a good dish brings me a great deal of 

satisfaction. 

Let off some steam (v) Xả hơi 

Satisfaction (n) Sự hài lòng 
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Part 2 

Describe an activity or an event that made you happy. (Mô tả một hoạt động hoặc sự kiện 

làm bạn cảm thấy hạnh phúc) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Today I’m gonna talk about a happy 

event which occurred recently. Honestly, I’m 

a huge fan of hiphop dance. Ever since I was 

young, dancing has always been part and 

parcel of my life and I have got a kick out of 

performing on stage. Without any doubt, most 

of my memorable moments have something to 

do with dancing.  

(Example) One of those just happened a couple 

of weeks ago and I still recall it vividly. It was 

when my dance team, decided to sign up for a 

popular dance competition held in Hanoi. We 

were all determined to create an impressive 

Huge fan of (n) Là một fan cứng của 

Part and parcel (n) Phần quan trọng 

Have got a kick out of 

(St) (v) 

Rất thích 

Have something to 

do with (v) 

Liên quan đến 

Fall apart (v) Đổ bể 

Felt a strong urge (v) Cảm thấy có động lực 

cực kỳ lớn 

Tackle (v) Giải quyết 
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and unique performance. However, things 

started to fall apart when unexpected conflicts 

occurred among us. What was even more 

shocking is that one of us decided to leave 

because he couldn’t bear the situation at that 

time. And it is that moment when I felt a 

strong urge to make everyone sit down and 

tackle the situation. This is also a golden 

chance for everybody to get to know more 

about each other. We talked about our 

feelings, how we wanted to overcome those 

difficulties together and how much we wanted 

this performance to be delivered in the best 

version of itself.  

Luckily, everything was settled down and 

things went by smoothly during the last week 

before the show. And you know what… 

Although we didn’t win, it was still a 

rewarding experience to me because I was 

given the opportunity to deeply understand my 

friends and my team. And at the end of the day, 

standing and shinning together on stage is 

what truly matters. 

Settled down (v) Trở lại bình 

thường/Lắng xuống 
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Part 3  

Do you think people who have more talent are happier than others? (Bạn có nghĩ những 

người có tài năng thì hạnh phúc hơn những người khác không?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I think talent bears little relation to 

happiness. There are a number of examples of 

renowned singers or actresses who are talented 

but do not lead a happy life at all. (Example) 

They may resort to drugs or even commit 

suicide to escape from the pressure that they 

encounter. However, there are people who are 

not so talented but still have a happy life with 

their family. In short, being more talented 

doesn’t mean having a happier life. 

Bears little relation 

(v) 
Ít liên quan tới 

Resort to (v) Viện đến 

 

 Check up zone 

Choose the best option for each question below. 

1. Although I am quite busy with my work, I still love gardening as it is _______ of my life. 

A. Part and parcel B. Cats and dogs C. Chalk and cheese D. Tea and coffee 

2. Ever since I first went to some poor mountainous provinces in the North of Vietnam such as 

Lai Chau or Son  La, I have felt a _________ to study well and have a well-paid job to help 

children here. 

A. deep passion B. strong urge  C. strength  D. satisfaction 
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3. To ______ the problem of global warming, not only governments but also citizens in different 

countries should work together to reduce the potential consequences that are caused by this 

phenomenon. 

A. know B. understand  C. maintain  D. tackle 

4. In my own view, job _________ can be generated by helpful working environment and 

colleagues, friendly bosses, good opportunities for promotion and high salary. 

A. completion  B. satisfaction  C. agreement  D. negotiation 

5. Some people may _______ smoking as a way of helping them escape from stress. 

A. need B. require C. resort to D. demand 

6. Our plan for a start-up company which specializes in cosmetics _________ due to a lack of 

financing. 

A. fell on B. fell into C. fell apart D. fell out 

7. No matter how many jobs I have applied for, it must _______ working with foregin teachers. 

A. have something to do with 

B. have something to plan about 

C. have something to talk about 

D. have something to negotiate with 

8. To me personally, property of one person ________________ his/her happiness. 

A. can define 

B. bears little relation to 

C. is so much related to 

D. cannot understand 

9. She advised me to calm down as everything would ___________. 

A. over 
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B. settle down 

C. be wonderful 

D. nice 

10. As being a __________________ the famous Korean boygroup Super Junior, I have a big 

collection of their stuff, from albums to photobooks and posters. 

A. huge fan of  B. lover C. caretaker  D. manager 

11. Ever since I was a little girl, I have ___________ making handmade stuff and I really want to 

have my own handmade shop to sell cute things that I create by myself. 

A. been suitable for 

B. disliked 

C. got a kick out of 

D. chosen 

12. The trip to Japan last August helps me to __________________ and recharge my battery 

before coming to the new school year. 

A. let off some steam 

B. flow off some steam 

C. kick off some steam 

D. wipe off some steam 
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 NOTICE 

 Glossary box 

Let off some 

steam (v) 

/let ɒf sʌm stiːm/ Xả hơi 

Satisfaction (n) /ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/ Sự hài lòng 

Huge fan of (n) /hjuːdʒ fæn əv/ Là một fan cứng của 

Part and parcel 

(n) 

/pɑːt ænd ˈpɑː.səl/ Phần quan trọng 

Get a kick out of 

(v) 

/ɡet ə  kɪk aʊt əv/ Rất thích 

Have something 

to do with (v) 

 Liên quan đến 

Fall apart (v) /fɔːl əˈpɑːt/ Đổ bể 

Feel a strong urge 

(v) 

/fiːl ə strɒŋ ɜːdʒ/ Cảm thấy có động lực cực kỳ 

lớn để làm gì 

Tackle (v) /ˈtæk.əl/ Giải quyết 

Settle down (v) /ˈset.əl daʊn/ Trở lại bình thường/Lắng 

xuống 

Bear little relation 

to (Sb/St) (v) 

/beər ˈlɪt.əl rɪˈleɪ.ʃən/ 
Ít liên quan tới 

Resort to (v) /rɪˈzɔːt/ Viện đến 
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2. STRESS (Áp lực) 

Part 1 

How do you handle stress? (Bạn giải quyết áp lực như thế nào?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) To me, participating in an outdoor 

sport such as badminton is a great way to cope 

with stress. (Reason) It refreshes my mind and 

cheers me up a lot. Besides, cooking delicous 

dishes for the family also helps me feel relaxed 

after stressful hours at my workplace. 

Cope with (v) Đương đầu với 

Refreshes my mind 

(v) 

Thư giãn đầu óc 

Cheers me up (v) Làm ai vui lên 

 

Part 2 

Describe a situation when you are under pressure. (Mô tả một một tình huống mà bạn cảm 

thấy rất áp lực) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) Well, I would like to talk about a 

terrible day when I was a freshman in the 

university. Actually, I overslept on the day 

that I had to take the first test. It was the worst 

feeling you know!  

(Reason) I was so busy with my study as the 

final exams were coming. I had been 

cramming for the exams for weeks before the 

test date. Therefore, the night before my test, 

Overslept (v) Ngủ quên 

Cramming for the 

exams (v) 

Nhồi nhét cho kỳ thi 

Sweating (v) Toát mồ hôi 

Crying my eyes out 

(v) 

Khóc nức nở 

Rushing (v) Vội vàng 
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I was so tired that I forgot to set my alarm 

clock and the next morning I overslept as a 

result. (Example) When I got up, I was sweating 

and felt so scared since I knew that I was late. 

I was crying my eyes out while rushing to the 

exam room. I was 15 minutes late and my 

biggest fear was that I would not be allowed 

to take the test. To make the matter worse, I 

wasn’t allowed to come into the test hall by 

the examiner and at that time I was depressed 

and I thought I would suffer from mental 

breakdown. That was actually the worst day 

of my life till now! However, after a few days 

I received an announcement from the Training 

Department that I could take the test on a day 

at the end of that month. I was on cloud nine 

and relieved that I could still continue the 

study in the university. Although it is quite 

hard at that time, that memory is one of the 

most unforgettable period of time in my 

student life. 

To make the matter 

worse (adv) 

Tồi tệ hơn nữa khi 

Mental breakdown 

(n) 

Suy sụp tinh thần 
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Part 3 

What do you think are the reasons of stress? (Bạn nghĩ lý do gây ra áp lực là gì?) 

Sample answer Vocabulary 

(Answer) I think there are a myriad of things that 

could generate stress for us. (Example) Well, 

some people may have to face problems 

related to financial burden, in which they may 

not have enough money to pay for their 

children’s education and increasing house rent. 

(Example) Besides, other people have stress 

because of the heavy workload and related 

responsibility at workplace. Those are two  

among a number of justifications in the 

modern life that can put many people under 

pressure. 

Financial burden (n) Gánh nặng tài chính 

Heavy workload (n) Khối lượng công việc 

lớn 

 

 Check-up zone 

Write the Vietnamese meanings for the English words below. 

1. Financial burden 7. Mental breakdown 

2. To make the matter worse 8. Heavy workload 

3. Cry one’s eyes out 9. Refresh one’s mind 

4. Cope with 10. Cram for exams 

5. Rush 11. Sweat 

6. Cheer (Sb) up 12. Oversleep 
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 NOTICE 

 Glossary box 

Cope with (v) /kəʊp wɪð/ Đương đầu với 

Refresh one’s mind 

(v) 

/rɪˈfreʃ wʌn'z maɪnd/ Thư giãn đầu óc 

Cheer (Sb) up (v) /tʃɪər ʌp/ Làm ai vui lên 

Oversleep (v) /ˌəʊ.vəˈsliːp/ Ngủ quên 

Cram for exams (v) /kræm fɔːr ɪɡˈzæmz/ Nhồi nhét cho kỳ thi 

Sweat (v) /swet/ Toát mồ hôi 

Cry one’s eyes out (v) /kraɪ wʌn'z aɪz aʊt/ Khóc nức nở 

Rush (v) /rʌʃ/ Vội vàng 

To make the matter 

worse (adv) 

/tuː meɪk ðiː ˈmæt.ər 

wɜːs/ 

Tồi tệ hơn nữa khi 

Mental breakdown 

(n) 

/ˈmen.təl ˈbreɪk.daʊn/ Suy sụp tinh thần 

Financial burden (n) /fəˈnæn·ʃəl ˈbɜː.dən/ Gánh nặng tài chính 

Heavy workload (n) /ˈhev.i ˈwɜːk.ləʊd/ Khối lượng công việc lớn 
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Answer key for check-up zone 

I. Education 

1. Major 

1d 2e 3a 4l  5c  6g  7b   

8f  9m  10n  11k  12h  13i  14p 

 

2. People 

1. Learning materials    9. Sense of responsibility 

2. High distinction degree   10. Mutual understanding 

3. Studious     11.  Stimulate 

4. Characteristics    12. Elective/compulsory subject 

5. Large/small size class   13. Educational background 

6. Academic script    14. Attitude towards studying 

7. Exceptional     15. Study environment 

8. Reach new heights of knowledge 

 

II. Celebrities 

1. Fame 

1. High-end clothes 

2. Made headlines 

3. Took the whole world by storm 

4. Well known 

5. Buzz 

6. Trend-setters 
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7. Professional competing 

8. Gains a reputation for herself – true philanthropist 

9. Costs a fortune 

10. Take an avid interest in – show off her status 

11. Unending perseverance 

 

2. Celebrities’ impact on the society 

1. Không thể rời mắt khỏi cái gì    8. Có khả năng làm gì 

2. Nhà hoạt động      9. Thành kiến, định kiến 

3. Tượng đài về lòng dũng cảm    10. Khán giả đứng lên vỗ tay 

4. Suy giảm danh tiếng     11. Diễn viên hài đơn thuần 

5. Khiếu hài hước      12. Động lực 

6. Xuất hiện trong quảng cáo của một nhãn hàng  13. Công chúng 

7. Hình mẫu lý tưởng 

 

III. Media 

1. Advertising 

1. Rising star     8. Eye-catching 

2. Brief     9. Celebrity endorsement 

3. Catchy     10. Theme song 

4. Interrupting     11. Brand image 

5. Obsessed with    12. Inappropriate content 

6. Commercial     13. Adult-related issues 

7. Views 
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2. Social network  

1. Lướt      9. Thân thiện với người dùng 

2. Chỉnh sửa     10. Cập nhật 

3. Giới trẻ     11. Thời thượng 

4. Người hưởng lợi lớn nhất   12. Những người có ảnh hưởng 

5. Đa chức năng    13. Sự lựa chọn cuối cùng 

6. Sự xuất hiện    14. Cập nhật 

7. Điểm đặc biệt    15. Rất thích làm gì 

8. Nền tảng mạng xã hội   16. Bộ lọc 

 

IV. Entertainment 

1. Leisure activities 

1. Hectic      8. Daily routine 

2. Leisure pursuits     9. Occpied with 

3. Agility     10. Extracurricular activities 

4. Rat race     11. Have one’s energy boosted 

5. Improve social relationships  12. Recharge one’s battery 

6. Sedentary lifestyle    13. A drain on one’s energy 

7. Do wonders for    14. Physical/Mental health 
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2. Sport 

1. Team spirit 

2. Notable performance 

3. Boost the tourism industry 

4. Strong connection 

5. Patriotism - pride of national identity 

6. Prevalent - catch sight of 

7. Spectacular and impressive 

8. Prestigious trophy - tournament 

9. Team sport 

10. Decisive match - Miraculous victory 

 

V. Fashion 

1. A stylish person 

1. Accessories     8. Outfit 

2. On the catwalk    9. Exquisite 

3. Have a sense of style   10. Timeless look 

4. High-end clothes    11. Mix and match 

5. Classy clothes    12. Designer/Brand-name clothes 

6. Well-dressed     13. Casual/Vintage clothes 

7. Sale season     

 

2. Clothes 

1. Look good in    7. Vintage 
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2. A slave of fashion    8. Multipurpose 

3. Waterproof     9. Online shopping website 

4. Come in handy    10. Worn out 

5. Look sharp     11. Fashionable 

6. Must-have items    12. On trend 

 

VI. Invention 

1. Inventors 

1. Advent 

2. Phonograph 

3. Patent 

4. Experiment/Trial and error 

5. Technical know-how 

6. Failure 

7. Milestone in history 

8. Household appliance 

9. Prolific inventor 

10. Innovation 

11. Light bulb 

12. Commercialize 

13. Practicability 

 

2. Inventions 

1. Get in touch 
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2. Online application 

3. Barrier 

4. Surf the net/Browse websites 

5. Various purposes 

6. Have (St) delivered to (Sw) 

7. Automated robots 

8. Technological breakthroughs 

9. Techie 

10. Revolutionary creations 

11. Cost-effective 

 

VII. History 

1. Historical events 

1i 2n 3m 4a 5d 6h 7k 8f  

9e 10l 11b 12g 13c 

 

2. Historical figures 

1. Prominent leader 

2. Misery 

3. Eliminate invaders 

4. Foreign invaders 

5. Patriotism 

6. Heroine 

7. Historical figures 
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8. Sovereignty 

9. Ups and downs 

10. Decisiveness 

11. Resistance 

12. Policies 

13. Honor 

14. Preserve 

15. Memorial 

16. Valuable traditions 

 

VIII. Nature 

1. Weather 

1. Hiện tượng tự nhiên   8. Hiếm 

2. Độ ẩm     9. Bông tuyết 

3. Nắng nóng gay gắt    10. Không khí 

4. Gió nhẹ thổi    11. Trời lạnh thấu xương 

5. Người tuyết     12. Run lên vì lạnh 

6. Mưa to xối xả    13. Thời tiết rất lạnh 

7. Làm ai đó vui sướng 
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2. Natural disasters 

1. Statistics 

2. Pouring rain 

3. Death toll 

4. Extreme weather conditions 

5. Dangerous epidemics 

6. Emergency announcement 

7. Record high 

8. Property 

9. Precipiation 

10. Natural calamity 

11. Inundated 

12. Disturbance 

13. Global warming 

14. Deforestation 

15. Ozone depletion 

16. Concerted efforts 

 

 

 

IX. Marriage and family 

1. Marriage 

1. Lavish wedding 7. Ups and downs of marriage 

2. Spouse 8. Splash out on 

3. Big day 9. Immediate family 

4. New phase of one’s life 10. Arranged marriage 

5. Split up 11. Lifelong commitment 

6. Tie the knot  

 

2. Family 

1l 2g 3b 4i 5k 6a 7e 8c  

9h 10d 11n 12m 13f 

 

  



                                                            
 

Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7.0+ theo chủ đề  T r a n g  | 176 

 

X. Travel 

1. Transport 

1. Car rent 8. Traffic congestion 

2. Fill up 9. Jam-packed 

3. MRT 10. Wend one’s way 

4. Take the lead 11. Board 

5. Embark on the journey 12. Electric minibus 

6. Carpooling 13. Rush hour 

7. Means of transport  

 

2. Vacation 

1. It would be a miss not to 

2. Local cuisine 

3. Tourist attraction 

4. Aerial walkway 

5. Tranquillity – Rat race 

6. Breathtaking – Superb – Local specialty 

7. Recharge my battery 

8. Blast 

9. Unexpected expenses – Cost-effective 

10. Coastal city – Worth-living cities 

 

XI. Money 

1. Shopping habits 

1. deal 7. pick 

2. breaking 8. production 

3. hit 9. craftmanship 

4. vicinty 10. treat 
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5. brick 11. independent 

6. flea  

 

2. Money management 

1. Save money for a rainy day 9. Healthcare service 

2. Saving 10. Make ends meet 

3. Payday 11. Transaction 

4. Set saving goals 12. Balance the expense 

5. Smart investment 13. Overspend 

6. Down payment 14. Set aside 

7. Piggy bank 15. Financial decision 

8. Cut down on 16. Withdraw 

 

XII. Technology 

1. Robots 

1. Humanoid 9. Manufacturing zones 

2. Sophisticated 10. Perform surgeries 

3. Labor intensive 11. Era 

4. Automaton 12. Adverse effects 

5. Domestic tasks 13. Debut 

6. Artificial intelligence 14. Important figures 

7. Strike up conversations 15. Personality traits 

8. Human labor 16. Demanding jobs 
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2. Internet 

1e 2la 3a 4h 5m 6b 7j  

8c 9d 10g 11f 12k 13i  

 

XIII. Outfit 

1. Clothes 

1. Femininity 

2. Preserving the beauty 

3. Prohibitive 

4. Gown 

5. Versatile 

6. Embroidery 

7. Fashion enthusiast 

8. Silk 

9. Tailor-made 

10. Depressed – Plain 

11. Spiritual life 

12. Elegant 

 

2. Jewelry 

1. Vòng tay 7. Vật kỷ niệm 

2. Được bao bọc 8. Những thứ nữ tính 

3. Cực kỳ vui sướng 9. Kết hợp đồ 

4. Niềm tin vào quy luật ngũ hành 10. Tăng thêm vẻ đẹp cho ai/cái gì 

5. Mặt dây chuyền 11. Đá quý 

6. Đồ trang trí 12. Vòng cổ 
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XIV. Lifestyle 

1. Health 

1. Unwind 9. Speed up metabolism 

2. Disseminate 10. Treadmill 

3. Chronic disease 11. Diabetes 

4. Intensive training 12. Remedy 

5. Lean body 13. Hit the gym 

6. Health-conscious 14. Feasible solution 

7. Implement strict rules 15. Junk food 

8. Balanced diet 16. Do wonders for 

 

2. Art 

1. Sculpture 

2. Alignment 

3. Classic 

4. Fine art 

5. Elegant pursuit 

6. Admire 

7. Eminent painter 

8. Depict 

9. Think outside the box 

10. Piece of artwork 

11. Oil painting 

12. Innate talent 

13. Creativity 

14. Abstract 

 

XV. Emotion 
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1. Happiness 

1A 2B 3D 4B 5C 6C 7A 8B 9B 10A 11C 12A 

2.  Stress 

1. Gánh nặng tài chính 

2. Tồi tệ hơn là khi 

3. Khóc nức nở 

4. Đương đầu với 

5. Vội vàng 

6. Làm ai vui lên 

7. Suy sụp tinh thần 

8. Khối lượng công việc nặng nhọc 

9. Thư giãn đầu óc 

10. Học nhồi nhét cho kỳ thi 

11. Toát mồ hôi 

12. Ngủ quên
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